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CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 
- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2022 

- Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Văn phòng Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 

- Địa chỉ: Km 17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện K’Rông Păk, tỉnh Đak Lak 

 

STT THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ 

1.  07h30 – 08h20 - Đón khách; 

- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông/người dự 

họp; 

- Phát tài liệu họp. 

 

Ban kiểm tra tư 

cách cổ đông 

2.  07h30 – 08h20 - Khai mạc Đại hội; 

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp; 

Ban kiểm tra tư 

cách cổ đông 

3.  07h30 – 08h20 - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký/Ban Thư ký & 

thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;  

- Thông qua Chương trình Đại hội; 

- Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội. 

 

Chủ tọa 

4.  
08h20 – 09h00 

Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2021 và kế hoạch năm 2022 Tổng Giám đốc 

5.  
08h20 – 09h00 

Báo cáo HĐQT về hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt 

động năm 2022 Chủ tịch HĐQT 

6.  
08h20 – 09h00 

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 

hoạt động năm 2022 
Trưởng BKS 

7.  

08h20 – 09h00 

Các Tờ trình với nội dung sau: 

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 

2021. 

- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù 

lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022. 

- Các nội dung khác (nếu có) 

Thành viên Đoàn 

Chủ tịch 

8.  
09h00-09h20 

Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại 

hội 
Đoàn Chủ tịch 

9.  09h20 – 09h40 

 
Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội Đoàn Chủ tịch 

10.  
09h40 – 10h00 

- Kiểm phiếu 

- Nghỉ giải lao 
Ban kiểm phiếu 

11.  10h00 – 10h30 Công bố kết quả kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu 

12.  
10h40 – 10h45 

Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường 

niên 2022 
Ban Thư ký  

13.  10h50 Bế mạc đại hội Đoàn Chủ tịch 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

Số: 73/TB-HĐQT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 04 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi trân trọng Thông báo và 

kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ 

thể như sau: 

 1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2022. 

 2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

3. Địa chỉ: Km17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện K’Rông Pak, Tỉnh Đắk Lắk. 

 4. Thành phần: Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 của Công ty là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu 

ký chứng khoán Việt Nam xác nhận vào ngày 31/03/2022. 

 5. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội. 

 Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty: 

http://thangloicoffee.com.vn/ . Tài liệu bằng văn bản sẽ gửi khi cổ đông tham dự Đại 

hội. 

 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội. 

 Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc 

tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 17h00' ngày 20/04/2022 bằng 

việc xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự qua thư, thư điện tử, fax hoặc liên hệ trực tiếp 

theo địa chỉ dưới đây: 

Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

Địa chỉ: Km17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện K’Rông Pak, Tỉnh Đắk Lắk. 

Điện thoại: 02623.514.365 – 0948.109.494 (Đ/c Đan - P. Tổ chức - Hành chính) 

Fax: 0262.3514.365; Email: phongtochucthangloi@gmail.com  

Quý cổ đông lưu ý: 

 - Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho 

người khác tham dự theo mẫu "Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự, biểu quyết tại 

Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022" đính kèm. Người được ủy quyền không 

được ủy quyền lại cho người khác. 

 - Cổ đông dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân và Giấy ủy 

quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục dự Đại hội. 

http://thangloicoffee.com.vn/


Thông báo này sẽ được đăng tải trên website Công ty: http://thangloicoffee.com.vn/ 

thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa 

nhận được Thư mời. 

 Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

http://thangloicoffee.com.vn/


 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 
Đắk Lắk, ngày        tháng        năm 2022 

1. Thông tin cổ đông: 

Tên cá nhân hoặc tổ chức: …………………………………………………...……………........... 

Số CMND/CCCD/GCNĐKKD: …………….Ngày cấp: …..…...........… Nơi cấp: .....….....…... 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….………………...... 

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..... 

Mã số cổ đông: ……………………………………………………………….………………...... 

Hiện đang sở hữu: ….......….... cổ phần (Bằng chữ: ……………..…………………………......) 

 Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi như sau: 

2. Đồng ý tham dự Đại hội:   

 CỔ ĐÔNG 

(Ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 

 

 

3. Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau: 

Người được ủy quyền:…………………..………..……….……Mã cổ đông (nếu có):………… 

Số CMND/CCCD: ….................………….Ngày cấp: .........……… Nơi cấp: ………………… 

 Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm 

chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

 Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy 

quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho bên ủy quyền. 

 Ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ 

phần cà phê Thắng Lợi tổ chức ngày 25/04/2022. 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CỔ ĐÔNG 

(Ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 

 

 

Ghi chú: - Nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị đánh dấu vào ô Trực tiếp tham dự Đại hội và ký xác 

nhận vào Phần 2 (không ký vào phần 3). 

- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội, đề nghị điền đầy 

đủ thông tin về người được ủy quyền ở Phần 3, cổ đông và Người nhận ủy quyền ký xác nhận vào Phần 3 (không 

ký vào Phần 2). 

- Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội này trước 17h00' ngày 20/04/2022 

bằng hình thức gửi thư, thư điện tử, fax hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ:  

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

Km17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện K’Rông Pak, Tỉnh Đắk Lắk. 

Điện thoại: 0262. 3514.365 – 0948.109.494 (Đ/c Đan - P. Tổ chức - Hành chính) 

Email: phongtochucthangloi@gmail.com 

 



 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 

Về: ……………………………………………. 

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG: 

- Tên cổ đông: .................................................................................................................................  

- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD ................................... cấp ngày ........................ tại .....................  

- Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức): .........................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................   ..................................................  

- Điện thoại: ....................................................... Email:...................................................................   

- Số cổ phần sở hữu: .................................  ......................................................................................  

(Bằng chữ:  ..................................................................................................................................) 

B. NỘI DUNG GÓP Ý: 

- Chủ đề góp ý:  ...............................................................................................................................  

- Nội dung góp ý: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ĐăkLăk, ngày……tháng……năm 2022 

Người góp ý 
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

Mã số doanh nghiệp: 6000182456 

Km 17 quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện K’Rông Păk, Tỉnh Đắk Lắk. 

Điện thoại: 0262.3514365; Fax: 0262.3514365.   



1 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

QUY CHẾ THỂ THỨC LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

 Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Công Hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

 Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 

được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của 

các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. 

 Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế thể thức làm 

việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022” (“Sau đây gọi lại Quy 

chế”) với các nội dung chính như sau: 

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội.  

 - Biểu quyết thông qua Quy chế Thể thức làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương 

trình Đại hội; Đoàn Chủ Tịch; Ban Thư Ký; Ban Kiểm Phiếu.  

 - Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

Đốc và Ban kiểm soát. 

 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 

 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2021; Chi trả 

thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 

 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn 

đơn vị kiểm toán năm 2021; 

 - Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; 

 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông; 

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 

 Các cổ đông của Công ty có tên trong danh dách cổ đông chốt ngày 30/03/2022 đều có 

quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

 1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu góp ý trong đó có ghi tên cổ 

đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương 

ứng của cổ đông. 

 2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời 

gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực 

do Ban tổ chức Đại hội quy định. 

 3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng 

dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự; 

 4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, 

không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; 

 5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; 

 6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. 

Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông; 
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 7. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc 

nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp. 

Điều 3. Đoàn Chủ tịch 

 1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội 

đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của 

Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước 

Đại hội. 

 2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch: 

 a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình dự kiến của 

HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

 b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 

 c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

 d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

 e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

 3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch 

 Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa 

số. 

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội 

 1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu; Chịu trách 

nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành 

của Đoàn Chủ tịch. 

 2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký: 

 a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại 

hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; 

 b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn 

Chủ tịch quyết định. 

 c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã 

được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội; 

 d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội. 

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông 

 1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 

và 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu. 

 2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: 

 - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội. 

 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự 

họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần 

có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến 

hành. 

 - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và 

chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Điều 6. Ban Kiểm Phiếu 

 1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành 

viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. 

 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu 

 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội; 
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 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, quy chế bầu 

cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

 - Thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký; 

 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại 

hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội 

1. Nguyên tắc: 

 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn 

đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần 

nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tịch sẽ có thẩm quyền quyết định vấn 

đề này. 

 - Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu góp ý đã được phát và chuyển cho thư 

ký Đại hội; 

 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu góp ý của cổ đông theo thứ tự đăng ký và 

chuyển lên cho Đoàn chủ tịch; 

 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định 

sau: 

  Được sự chấp thuận của Chủ toạ; 

  Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu; 

  Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội; 

  Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng và phát triển Công ty; 

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông: 

 - Trên cơ sở Phiếu góp ý của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ 

giải đáp ý kiến cổ đông; 

 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp 

tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản. 

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 

1. Nguyên tắc: 

 - Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo 

luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu 

biểu quyết (tùy từng nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện. 

 - Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho Cổ đông /Đại diện 

cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu 

quyết/một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu 

biểu quyết của cổ đông đó (đối với Thẻ biểu quyết) và các nội dung biểu quyết theo Chương 

trình họp của ĐHĐCĐ (đối với Phiếu biểu quyết). 

2. Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết 

2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết các nội dung sau: 

 - Thông qua tất cả các Báo cáo, các tờ trình được trình bày tại Đại hội 

2.2 Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: 

 - Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý 

kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội; 

 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ 

Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số 

cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự 
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điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ 

Thẻ biểu quyết; 

 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại 

Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước 

toàn Đại hội. 

 3. Thể lệ biểu quyết: 

 3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham 

dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết/ 01 

(một) Phiếu biểu quyết. 

 3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu 

quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trừ các vấn đề 

theo quy định pháp luật được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% 

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

 Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông 

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và 

thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

Điều 10. Thi hành Quy chế 

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm 

chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo 

mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật 

Doanh nghiệp. 

 Quy chế thể thức làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội 

cổ đông Công ty Cổ phần Cổ phần cà phê Thắng Lợi và được thông qua khi được sự chấp 

thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

 Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2022 

của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại 

hội. 

 Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại 

hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế./.  

 

  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

 

 



 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

                         

THẺ BIỂU QUYẾT 

TÊN CỔ ĐÔNG:  

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:  

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

 

Số: 04b/2022/BC – BTGĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

    Hòa Đông, ngày 30 tháng 03  năm 2022 

              

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022 

  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của 

Hội đồng quản trị về sản xuất kinh doanh năm 2021.  

        Trong năm 2021, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ nhiều giải 

pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. 

Hôm nay, Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 để tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 & triển khai 

phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022. 

 Thay mặt Ban Tổng giám đốc, Tôi xin trình bày Báo cáo như sau: 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

  

 I. Những thuận lợi và khó khăn 

 1) Thuận lợi 

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, các Sở ban ngành của tỉnh, Huyện ủy Krông Pắc và sự ủng hộ của chính quyền địa 

phương các cấp đã tạo nhiều điều kiện cho Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 

2021. 

- Sau khi chuyển sang Công ty cổ phần đã có những đổi mới về tư duy, về quản trị 

doanh nghiệp và mở rộng ngành nghề kinh doanh, lực lượng sản xuất của công ty đã có 

bước phát triển mới. Khi triển khai nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra, dưới sự giám sát chỉ 

đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị 

trong Công ty tiếp tục phát huy và từng bước có sự đổi mới nâng cao hiệu quả trong công 

tác quản lý, công tác sản xuất, nâng cao năng suất lao động. 
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- Tập thể từ Ban lãnh đạo đến cán bộ nhân viên Công ty luôn có lập trường tư 

tưởng chính trị vững vàng, đoàn kết, ý thức trách nhiệm với công việc, khắc phục mọi 

khó khăn để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Cơ sở vật chất của công ty đến nay cơ bản đầy đủ, đáp ứng được mọi vấn đề cho 

quá trình sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ 

công nhân viên lao động. 

 2) Khó khăn 

         Năm 2021 tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp khó khăn bởi 

đại dịch COVID – 19, đặc biệt đa số người nhận khoán vẫn chưa hợp tác với Công ty 

trong thực hiện hợp đồng giao khoán, cụ thể:  

- Không giao nộp sản lượng giao khoán năm 2021; không trả nợ sản lượng còn nợ 

của các năm từ 2018-2020, mặc dù Công ty đã có chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 

13/2020/NQ-CTCP ngày 28/10/2021 của Hội đồng quản trị công ty (giảm sản lượng giao 

khoán từ 10- 30% đối với những trường hợp giao nộp đủ sản lượng giao khoán năm 2021 

và trả đầy đủ hoặc một phần các khoản nợ);  

- Không ký hợp đồng giao khoán mới khi hợp đồng đã hết thời hạn; tự ý rào lấn 

chiếm và chắn đường lô; tiếp tục chặt hạ, chiếm đoạt cây muồng đen, tự ý thanh lý lô cà 

phê, …làm thất thoát tài sản của Nhà nước, cổ đông.  

- Đồng thời tình hình tại Công ty vẫn còn diễn biến phức tạp người nhận khoán vẫn 

tiếp tục khiếu kiện mặc dù tòa án nhân dân huyện đã xét xử trên 600 trường hợp người 

nhận khoán kiện công ty và đã bác các yêu cầu khởi kiện và tụ tập đông người gây rối mất 

an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và tư tưởng cán bộ công nhân viên 

công ty. 

  II. Kết quả thực hiện SXKD năm 2021 

1. Kết quả thu hồi các khoản nợ đối với người nhận khoán và liên kết 

1.1. Thu nợ sản lượng giao khoán 2018; 2019; 2020 và thu sản lượng năm 2021 

Năm 

Đã thu Còn nợ 

Số lượng 

(kg cà phê quả tươi) 
Thành tiền 

Số lượng 

(kg cà phê quả tươi) 

2018 44.096 339.539.200 1.136.210 

2019 138.992 972.944.000 2.483.807 

2020 76.806 583.725.600 2.511.017 

2021 385.129 3.401.492.000 2.650.889 

Tổng 645.023 5.297.700.800 8.781.923 

1.2. Thu các khoản nợ khác 

           ĐVT: Đồng 

Năm Tiền thuê đất Vay tái canh Phân vô cơ 
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Đã thu Còn nợ 
Đã 

thu 
Còn nợ Đã thu Còn nợ 

Truy thu  314.536.555 5.232.865.975     

2018 111.001.820 1.869.808.304 0 178.700.000 30.270.000 610.404.000 

2019 138.987.614 2.006.621.003     

2020 206.597.953 2.102.138.020     

2021 243.993.833 2.198.460.512     

Tổng 1.015.117.775 13.409.893.814 0 178.700.000 30.270.000 610.404.000 

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất 2021 

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Thực 

hiện năm 

2021 

Kế hoạch 

năm 2021 

Thực hiện 

năm 2021 

so với KH 

năm 2021 

A SẢN PHẨM CHỦ YẾU Tấn nhân 8.587 8.743 98% 

1 Cà phê nhân thu mua ngoài Tấn nhân 8.446 8.500 99% 

2 Cà phê tự trồng Tấn nhân 141 243 58% 

B 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN 

XUẤT KINH DOANH     

I 
Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
Triệu đồng 351.976 313.797 112% 

1 
Doanh thu cà phê nhân thu mua 

ngoài 
Triệu đồng 338.894 300.000 113% 

2 Doanh thu cà phê cà phê kế hoạch Triệu đồng 4.636 6.497 71% 

3 Doanh thu cho thuê nhà xưởng Triệu đồng 8.446 7.300 116% 

II 
Giá vốn hàng bán (chi phí sản 

xuất) 
Triệu đồng 325.825 291.641 112% 

1 Giá vốn cà phê nhân thu mua ngoài Triệu đồng 323.291 284.500 114% 

2 Giá vốn cà phê kế hoạch Triệu đồng 498 4.641 11% 

3 Giá vốn cho thuê nhà xưởng Triệu đồng 2.036 2.500 81% 

III 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
Triệu đồng 26.151 22.156 118% 
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IV Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 5.192 3.500 148% 

V Chi phí tài chính Triệu đồng 2.997 2.200 136% 

VI Chi phí bán hàng Triệu đồng 9.175 11.500 80% 

VII Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 13.100 8.300 158% 

IX 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
Triệu đồng 6.071 3.656 166% 

X Thu nhập khác Triệu đồng 2.330 1.150 203% 

XI Chi phí khác Triệu đồng 800 1.000 80% 

XII Lợi nhuận khác Triệu đồng 1.530 150 1020% 

XIII 
Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế 
Triệu đồng 7.601 3.806 200% 

XIV Thuế TNDN Triệu đồng 1.702 761 224% 

XV 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
Triệu đồng 5.899 3.045 194% 

             

III. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh: 

       Năm 2021 Lợi nhuận vượt kế hoạch và cao hơn năm 2020 tuy nhiên lợi nhuận chủ 

yếu tập trung vào kinh doanh thu mua cà phê và một số hoạt động kinh doanh khác, còn 

về sản xuất vẫn tiếp tục gặp khó khăn như thu sản lượng giao khoán hàng năm, không nộp 

tiền thuê đất và các khoản nợ khác. Vì vậy, năm 2021 phải trích lập dự phòng 3,1 tỷ đồng 

đối với số tiền thuê đất người nhận khoán còn nợ. Nếu không trích lập dự phòng lợi nhuận 

trước thuế năm 2021 ước đạt hơn 10 tỷ đồng.  

1. Hoạt động sản xuất: 

Không hoàn thành kế hoạch do: 

- Năm 2021 tình hình Công ty tiếp tục diễn biến phức tạp đại đa số người nhận khoán 

vẫn chưa hợp tác với công ty trong việc thực hiện hợp đồng giao khoán, mặc dù công 

công ty đã có một số chủ trương có lợi cho người nhận khoán và tòa án nhân dân huyện 

Krông Pắc đã đưa ra xét xử các vụ án người nhận khoán kiện Công ty và đã bác các yêu 

cầu khởi kiện vì không có cơ sở, đồng thời xét xử 02 vụ đối với 10 trường hợp công ty 

kiện người nhận khoán và chấp thuận các nội dung khởi kiện của công ty là chấm dứt hợp 

đồng, thu hồi vườn cây và trả các khoản nợ. 

- Nhóm đối tượng cầm đầu, lôi kéo người nhận khoán trong Công ty kiến nghị đòi hỏi 

chế độ, quyền lợi chỉ là cái cớ, mục đích chính là phá hoại cổ phần hóa doanh nghiệp, làm 
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cho doanh nghiệp phá sản, giải thể, chuyển đất về địa phương và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, giao cho cá nhân quản lý. Và gần đây nhất vào các ngày từ 21 đến 

23/3/2020 mục đích đòi đất của họ thực sự lộ rõ. 

2. Hoạt động kinh doanh thu mua ngoài  

Năm 2021 đại dịch CoVid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh tại Việt Nam do vậy việc 

lưu thông, tiêu thụ hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến hoạt động kinh doanh cũng 

bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Song với sự chỉ đạo sát sao của chủ tịch HĐQT, sự cố 

gắng nỗ lực của Ban điều hành, cán bộ nhân viên các phòng ban liên quan, cùng với sự 

thuận lợi về giá cà phê kỳ hạn sàn Lodon tăng cao, hoạt động kinh doanh đã đạt được kết 

quả cao trong năm 2021.  

      3. Kết quả kinh doanh một số lĩnh vực khác: 

Ngoài ngành nghề sản xuất kinh doanh cà phê Công ty còn kinh doanh các ngành 

nghề, lĩnh vực khác, như kinh doanh cho thuê nhà kho nhà xưởng, hoạt động tài 

chính….cũng mang lại hiệu quả. 

   IV. Công tác tổ chức bộ máy, lao động 

     1. Công tác tổ chức và nhân sự: 

 Tổng số lao động đến 31/12/2021 là 117 người, trong đó: có 49 lao động nữ; lao 

động có trình độ đại học và trên đại học là 22 người chiếm 18,8%; trình độ cao đẳng là 5 

người chiếm 4,27%, trình độ trung cấp là 5 người chiếm 4,27%; trình độ sơ cấp là 85 

người, chiếm 72,65%. 

     2. Về tình hình đời sống, việc làm & an toàn sản xuất cho người lao động 

Công ty vẫn duy trì công việc ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình 

quân: 7.804.688 đồng/người/tháng (Đối với cán bộ nhân viên gián tiếp phục vụ) và  

7.033.401 đồng/người/ tháng (đối với công nhân chế biến cà phê). 

Công tác an toàn vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động và phòng chống cháy 

nổ luôn được Công ty quan tâm thực hiện, phổ biến, tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng cho người lao động nhằm nâng cao nhận thức về an toàn lao động, an toàn phòng 

chống cháy nổ.  

Công tác trang bị đồng phục, bảo hộ lao động cho người lao động được Công ty 

thực hiện hàng năm theo quy định.  

3. Thực hiện chế độ Bảo hiểm đối với người lao động: 

 Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách 

BHXH, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Cụ thể như sau: 

- Bảo hiểm xã hội: 3.087.741.000 đồng; đạt 99,87% 

- Bảo hiểm thất nghiệp:   241.882.000 đồng; đạt 99,87 % 

- Bảo hiểm y tế:   548.618.000 đồng; đạt 99,87% 
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PHẦN THỨ HAI 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 

 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

Năm 2022 dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty và công tác an ninh 

trật tự tiếp tục gặp những khó khăn cơ bản. Trong đó về sản xuất người nhận khoán vườn 

cà phê vẫn chưa hợp tác với công ty để bàn bạc, giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, vướng 

mắc nhằm tạo ra sự đồng thuận và hài hòa lợi ích hợp pháp giữa các bên liên quan, do vậy 

ảnh hưởng đến công tác quản lý, đầu tư, chăm sóc vườn cà phê, công tác thu nộp sản 

lượng giao khoán, các khoản nghĩa vụ đối với Nhà nước và các khoản nợ phải thu. Về 

kinh doanh sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch CoVid- 19, chiến tranh… 

Trên cơ sở đó Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2022 như sau: 

   

  II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Kế hoạch 

2022/Thực 

hiện 2021 

A SẢN PHẨM CHỦ YẾU Tấn nhân 
               

8.587  

               

8.854  
103% 

1 Cà phê nhân thu mua ngoài Tấn nhân 
               

8.446  

               

8.700  
103% 

2 Cà phê tự trồng Tấn nhân 
                  

141  

                  

154  
109% 

B 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH 
        

I 
Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ  
Triệu đồng 

           

351.976  

           

398.596  
113% 

1 
Doanh thu cà phê nhân thu mua 

ngoài 
Triệu đồng 

           

338.894  

           

383.581  
113% 

2 
Doanh thu cà phê cà phê kế 

hoạch 
Triệu đồng 

               

4.636  

               

5.515  
119% 

3 Doanh thu cho thuê nhà xưởng Triệu đồng 
               

8.446  

               

9.500  
112% 



7 

 

II 
Giá vốn hàng bán (chi phí sản 

xuất)  
Triệu đồng 

           

325.825  

           

370.009  
114% 

1 
Giá vốn cà phê nhân thu mua 

ngoài 
Triệu đồng 

           

323.291  

           

365.301  
113% 

2 Giá vốn cà phê kế hoạch Triệu đồng 
                  

498  

               

2.108  
423% 

3 Giá vốn cho thuê nhà xưởng Triệu đồng 
               

2.036  

               

2.600  
128% 

III 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
Triệu đồng 

             

26.151  

             

28.587  
109% 

IV Doanh thu hoạt động tài chính  Triệu đồng 
               

5.192  

               

3.600  
69% 

V Chi phí tài chính Triệu đồng 
               

2.997  

               

3.100  
103% 

VI Chi phí bán hàng Triệu đồng 
               

9.175  

             

13.000  
142% 

VII Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 
             

13.100  

             

12.500  
95% 

IX 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh  
Triệu đồng 

               

6.071  

               

3.587  
59% 

X Thu nhập khác Triệu đồng 
               

2.330  

               

2.300  
99% 

XI Chi phí khác Triệu đồng 
                  

800  

                  

800  
100% 

XII Lợi nhuận khác  Triệu đồng 
               

1.530  

               

1.500  
98% 

XIII 
Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế  
Triệu đồng 

               

7.601  

               

5.087  
67% 

XIV Thuế TNDN Triệu đồng 
               

1.702  

               

1.017  
60% 

XV 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp  
Triệu đồng 

               

5.899  

               

4.070  
69% 

 

Nguyên nhân lập kế hoạch sản lượng tăng nhưng lợi nhuận giảm:  

- Đối với hoạt động sản xuất: các vụ việc với ng nhận khoán vẫn chưa được xử lý 

dứt điểm, người nhận khoán vẫn chưa hợp tác với Công ty. 
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- Đối với hoạt động xuất khẩu: Năm 2022 gặp nhiều khó khăn và thách thức do bị 

ảnh hưởng bởi chiến tranh, biến động giá cả đột biến, thị trường cạnh tranh trong và ngoài 

nước gay gắt về giá. 

     III. Những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: 

    1. Đối với hoạt động sản xuất vườn cây cà phê 

- Thường xuyên tuần tra, kiểm tra lô đồng để phát hiện xử lý kịp thời người nhận 

khoán vi phạm nội quy, quy chế của Công ty về tự ý chặt hạ, chiếm đoạt cây muồng đen, 

lấn chiếm bờ lô, rào chắn đường lô. Cùng phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan 

chức năng xử lý các vụ việc vi phạm như: làm nhà trái phép, tự ý rào chắn đường lô… 

- Tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền người nhận khoán ký kết 

hợp đồng giao khoán mới và trả các khoản nợ cho công ty. Trường hợp nào không ký kết 

hợp đồng giao khoán mới, không thanh toán các khoản nợ với công ty thì lập hồ sơ khởi 

kiện ra tòa chấm dứt hợp đồng giao khoán, thu hồi vườn cây. 

- Rà soát, lập đoàn đi kiểm tra thực tế đánh giá và xin ý kiến HĐQT cho thanh lý 

một số vườn cây phát triển kém, năng suất thấp theo đề nghị của người nhận khoán. Đồng 

thời, Công ty sẽ cùng đầu tư vốn ngay từ năm đầu thực hiện trồng mới tái canh vườn cà 

phê. 

- Tổ chức triển khai công tác tưới nước năm 2022 đạt kết quả tốt (triển khai đăng 

ký tưới, thu tiền tưới và điều tiết nước hợp lý đúng tiến độ). 

       2. Đối với hoạt động kinh doanh cà phê thu mua ngoài 

- Căn cứ vào tình hình thị trường để điều chỉnh sản lượng mua bán hợp lý; ưu tiên 

ký các hợp đồng giao gần, chốt giá nhanh để tránh việc giá giảm gây thiệt hại cho công ty. 

- Đẩy mạnh chào bán cho các đối tác truyền thống. Đồng thời tăng cường kết nối, 

thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới để chào bán. Đối với các khách hàng mới cân 

đối mức lợi nhuận thấp hơn để khớp hợp đồng, tạo điều kiện mở rộng khối lượng mua 

bán. 

- Tiếp tục liên kết, mở rộng vùng canh tác cà phê bền vững tại Cư Mgar để chào 

bán hàng có chứng nhận. 

- Thiết lập, duy trì các mối quan hệ với các bên dịch vụ giám định, các cấp thẩm 

quyền liên quan để hoàn thành các thủ tục xuất khẩu đạt tiến độ. 

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa đầu vào và đầu ra đạt chất lượng tốt 

nhất, đáp ứng được nhu cầu hàng hóa của khách hàng. 

       3. Các lĩnh vực kinh doanh khác 

- Linh hoạt trong  hoạt động tài chính để tăng thu, giảm chi phí lãi vay.  

- Nâng cao hiệu quả việc sử dụng, cho thuê nhà kho nhà xưởng. 

  4. Một số nhiệm vụ khác 

- Tiếp tục phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và 

nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đăk lăk tiến tổ chức rà soát, lập phương án đền bù 
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giá trị tài sản cây trên đất thuộc diện tích đất công ty cổ phần cà phê Thắng lợi quản lý có 

đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông Buôn Mê Thuột đi qua theo Thông báo thu hồi đất 

số 345/TB-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc theo đúng quy 

định của pháp luật, trên cơ sở Công ty là chủ thể sử dụng đất. 

- Tập trung giải quyết và đẩy nhanh tiến độ đối với các vụ án quan trọng mà công 

ty khởi kiện như xăng dầu Vương Thương và những hồ sơ công ty đã gửi tòa án nhân dân 

huyện. 

- Thi hành án: Phối hợp với Cơ quan Thi hành án xử lý, giải quyết triệt để đối với 

các bản án phúc thẩm đã có hiệu lực thực hiện.       

Trên đây là một số đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương 

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 kính trình Đại hội 

xem xét và thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu./. 

 

Nơi nhận: 

-   Đại hội đồng cổ đông 

- Hội đồng quản trị; 

- Ban kiềm soát; 

- Ban Tổng Giám đốc; 

- Các phòng ban, đơn vị trong Công ty; 

- Lưu: VT. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

 

Số: 04a/2022/BC – HĐQT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 03 năm 2022 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần cà phê Thắng 

Lợi, tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh 

phúc và thành công. 

Tháng 04 năm 2021, Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi đã tổ chức thành công đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng Quản trị ghi nhận công tác chỉ đạo điều hành 

của Ban Tổng Giám đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tất 

cả Cán bộ, công nhân viên, người lao động, đặc biệt là sự ủng hộ của UBND tỉnh, huyện và 

các cơ quan chính quyền địa phương. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 

đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

I. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021. 

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị. 

- Hội đồng quản trị công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của 

pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động công ty.  

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi đã tiến hành 

04 phiên họp, ban hành 13 Nghị quyết, cụ thể như sau: 

STT  
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày 

 

Nội dung 

 

 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 
01/2021/NQ - 

CTCP 
 15/01/2021 

V/v thông qua trích thưởng cho 

CBCNV Công ty năm 2021 
100% 

2 
02/2021/NQ – 

HĐQT  

02/2021/NQ 

– HĐQT  

V/v thông qua các nội dung về kết quả 

hoạt động SXKD, BCTC quý 

IV/2020 và cả năm 2020; kế hoạch 

SXKD cả năm 2021 và kế hoạch tổ 

chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 

100% 
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3 
02A/2021/NQ – 

HĐQT  
08/03/2021 

V/v thông qua các nội dung tài liệu tại 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 
100% 

4 
04/2021/NQ – 

HĐQT 
26/05/2021 

V/v thông qua các nội dung về kết quả 

hoạt động SXKD, BCTC quý I/2021; 

kế hoạch SXKD quý II/2021; Xây 

dựng phương án sử dụng đất liên kết; 

Công tác tổ chức nhân sự tại Công ty 

100% 

5 
06/2021/NQ – 

HĐQT  
26/05/2021 

Thông qua việc miễn nhiệm, bổ 

nhiệm mới Thành viên HĐQT để 

trình xin ý kiến ĐHĐCĐ 

100% 

6 
07/2021/NQ - 

HĐQT 
30/06/2021 

V/v thông qua Quy chế lương kinh 

doanh của CTCP cà phê Thắng Lợi áp 

dụng từ Đầu Quý III/2021 

100% 

7 
09/2021/NQ - 

CTCP 
17/07/2021 

V/v thông qua việc đầu tư nâng cấp 

hệ thống sàng tại Xưởng chế biến 

công ty 

100% 

8 
10/2021/NQ - 

CTCP 
22/07/2021 

V/v thông qua đề xuất nghiên cứu 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
60% 

9 
11/2021/NQ - 

CTCP 
03/08/2021 

V/v thu hồi Tờ trình số 22/TTr-

CTTNHH ngày 12/2/2019; Thông 

báo số 72/TB-Cty ngày 24/4/2019; 

Thông báo số 714/TB-CTCP ngày 

7/11/2020 

60% 

10 
12/2021/NQ – 

HĐQT 
24/08/2021 

V/v thông qua các nội dung về kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh, 

BCTC quý II/2021; kế hoạch Sản 

xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 

2021 và thông qua đề xuất bàn giao 

công trình hồ Ea Nhái về UBND tỉnh 

quản lý 

100% 

11 
13/2021/NQ - 

CTCP 
28/10/2021 

V/v thông qua chính sách giảm sản 

lượng nộp giao khoán  mùa vụ năm 

2021-2022 

100% 
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12 
14/2021/NQ - 

CTCP 
06/11/2021 

Vv thông qua Báo cáo kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh quý 

III/2021 và triển khai kế hoạch sản 

xuất kinh doanh Quý IV/2021 

100% 

13 
15/2021/NQ - 

CTCP 
15/12/2021 

V/v thông qua nội dung liên quan đến 

hợp đồng giao khoán 
80% 

 

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc các công tác quản trị doanh 

nghiệp, chiến lược về nhân sự … theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng 

quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

Hội đồng quản trị duy trì họp theo quy định mỗi quý ít nhất họp một lần để xem xét 

quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban Kiểm 

soát và Ban Tổng Giám Đốc Công ty. 

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò 

tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố 

gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ 

hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động. 

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 

Năm 2021 là một năm khó khăn vì công ty mới trong giai đoạn chuyển sang mô hình 

Công ty cổ phần, phải xây dựng lại công tác quản trị và hệ thông vận hành theo đúng quy định 

pháp luật đối với mô hình này. Bên cạnh đó, công ty phải đối mặt với tình hình thời tiết khắc 

nghiệt khô hạn kéo dài vườn cà phê ngày càng già cỗi cho năng suất thấp, về thị trường xuất 

khẩu cà phê gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt. Tình hình Công ty sau khi chuyển sang 

Công ty cổ phần và hiện tại rất phức tạp, người nhận khoán nhiều năm liền 2018, 2019, 2020 

và 2021 không nộp hoặc nộp không đủ sản lượng giao khoán, người nhận khoán, hộ liên kết 

không nộp tiền thuê đất năm 2018, 2019, 2020 và 2021 theo quy định, vi phạm nội quy quy 

chế của Công ty, cụ thể: 

- Thu nợ sản lượng giao khoán 2018; 2019; 2020 và thu sản lượng năm 2021 

Năm 

Đã thu Còn nợ 

Số lượng 

(kg cà phê quả tươi) 
Thành tiền 

Số lượng 

(kg cà phê quả tươi) 

2018 44.096 339.539.200 1.136.210 

2019 138.992 972.944.000 2.483.807 

2020 76.806 583.725.600 2.511.017 

2021 385.129 3.401.492.000 2.650.889 
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Tổng 645.023 5.297.700.800 8.781.923 

 

- Thu các khoản nợ khác 

           ĐVT: Đồng 

Năm 

Tiền thuê đất Vay tái canh Phân vô cơ 

Đã thu Còn nợ 
Đã 

thu 
Còn nợ Đã thu Còn nợ 

Truy thu  314.536.555 5.232.865.975     

2018 111.001.820 1.869.808.304 0 178.700.000 30.270.000 610.404.000 

2019 138.987.614 2.006.621.003     

2020 206.597.953 2.102.138.020     

2021 243.993.833 2.198.460.512     

Tổng 1.015.117.775 13.409.893.814 0 178.700.000 30.270.000 610.404.000 

 

Trước bối cảnh đó, HĐQT đã bám sát tình hình, phân tích các yếu tố tác động, dự báo 

các ảnh hưởng, từ đó xây dựng định hướng chiến lược phát triển và triển khai kế hoạch hành 

động cụ thể.  

- Đối với hoạt động sản xuất, HĐQT đưa ra các phương án chỉ đạo xử lý nghiêm việc 

các chủ hộ vi phạm nghĩa vụ đối với công ty bằng việc khởi kiện ra tòa yêu cầu chấm dứt hợp 

đồng và thu hồi lô đất giao khoán đồng thời yêu cầu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính 

đối với công ty. 

- Đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu, HĐQT đã sắp xếp và tổ chức lại nhân sự và 

phương thức hoạt động của Phòng kinh doanh, xưởng chế biến. Đồng thời chỉ đạo phòng 

nghiệp vụ chuyên môn đưa ra các kế hoạch kinh doanh phát triển thị trường đầu vào và đầu 

ra, xây dựng quy trình sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn hiệu quả. 

Các chỉ tiêu cơ bản năm 2021 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Thực 

hiện năm 

2021 

Kế hoạch 

năm 2021 

Thực hiện 

năm 2021 

so với KH 

năm 2021 

A SẢN PHẨM CHỦ YẾU Tấn nhân 8.587 8.743 98% 

1 Cà phê nhân thu mua ngoài Tấn nhân 8.446 8.500 99% 

2 Cà phê tự trồng Tấn nhân 141 243 58% 

B 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN 

XUẤT KINH DOANH 
    

I 
Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
Triệu đồng 351.976 313.797 112% 

1 
Doanh thu cà phê nhân thu mua 

ngoài 
Triệu đồng 338.894 300.000 113% 

2 Doanh thu cà phê cà phê kế hoạch Triệu đồng 4.636 6.497 71% 

3 Doanh thu cho thuê nhà xưởng Triệu đồng 8.446 7.300 116% 

II 
Giá vốn hàng bán (chi phí sản 

xuất) 
Triệu đồng 325.825 291.641 112% 

1 Giá vốn cà phê nhân thu mua ngoài Triệu đồng 323.291 284.500 114% 

2 Giá vốn cà phê kế hoạch Triệu đồng 498 4.641 11% 

3 Giá vốn cho thuê nhà xưởng Triệu đồng 2.036 2.500 81% 

III 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
Triệu đồng 26.151 22.156 118% 

IV Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 5.192 3.500 148% 

V Chi phí tài chính Triệu đồng 2.997 2.200 136% 

VI Chi phí bán hàng Triệu đồng 9.175 11.500 80% 

VII Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 13.100 8.300 158% 

IX 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
Triệu đồng 6.071 3.656 166% 
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X Thu nhập khác Triệu đồng 2.330 1.150 203% 

XI Chi phí khác Triệu đồng 800 1.000 80% 

XII Lợi nhuận khác Triệu đồng 1.530 150 1020% 

XIII 
Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế 
Triệu đồng 7.601 3.806 200% 

XIV Thuế TNDN Triệu đồng 1.702 761 224% 

XV 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
Triệu đồng 5.899 3.045 194% 

 

 

Trên đây là báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 so với kế hoạch 

năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.  

Năm 2021 Lợi nhuận vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra đạt cao hơn năm 

2020 tuy nhiên lợi nhuận chủ yếu tập trung vào kinh doanh thu mua cà phê và một số hoạt 

động kinh doanh khác, còn về sản xuất vẫn tiếp tục gặp khó khăn như thu sản lượng giao 

khoán hàng năm, thu các khoản nợ, trong đó có tiền thuê đất, do vậy năm 2021 phải trích lập 

dự phòng 3,1 tỷ đồng đối với số tiền thuê đất người nhận khoán còn nợ. Nếu không trích lập 

dự phòng lợi nhuận trước thuế năm 2021 ước đạt hơn 10 tỷ đồng. 

        Chi trả thù lao, tiền thưởng cho thành viên HĐQT, BKS 

- Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hồi đồng cổ đông năm 2021 về việc thông qua kế 

hoạch chi thù lao đối với HĐQT và BKS. Trong năm 2021 thực hiện chi trả tổng thù lao và 

thưởng của HĐQT và BKS cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: Đồng/năm 

STT Đối tượng Kế hoạch năm 2021 Thực chi năm 2021 

1 Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách 

350.000.000  344.896.250 

2 Thành viên HĐQT không 

chuyên trách 

144.000.000  50.000.000  

3 Ban kiểm soát không 

chuyên trách 

84.000.000  24.000.000  

 Tổng cộng 578.000.000  418.896.250 
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3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc  

-   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, 

HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường 

xuyên, liên tục thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD, các 

mẫu biểu, văn bản báo cáo của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ 

chuyên môn như sau: 

 + Trong năm 2021 Ban điều hành đã đạt thực hiện triển khai đúng và đầy đủ các Nghị 

quyết của HĐQT và đạt được những kết quả nhất định. 

 + Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

 -   Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp trong công tác điều hành của Ban Tổng 

Giám đốc, sự đồng lòng của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty sẽ vượt qua các 

chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước khắc phục các trở ngại trong 

bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước. 

4. Kết quả giám sát đối với Trưởng - Phó các Phòng ban, Chi nhánh, Địa điểm kinh 

doanh: 

- Hội đồng quản trị luôn song hành cùng Ban điều hành và Trưởng – Phó các bộ phận 

trong từng hoạt động, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên 

làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý khác, định kỳ họp giao ban bình quân 

01 lần/tháng. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, thống nhất các giải 

pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, giảm thiểu các chi phí vận hành để đảm bảo nguồn tài 

chính của công ty… Vì vậy, Công ty đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã được Đại hội cổ 

đông năm 2021 đề ra. 

II. Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2022 

- Năm 2022 Hội đồng quản trị sẽ từng bước hoàn thiện các quy chế, quy trình, nâng 

cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời phối hợp và xử lý xử lý các vấn đề 

phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác quản trị 

và tối đa lợi ích của cổ đông. 

- Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt 

hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ 

được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch 

năm 2022 như sau. 

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản. 
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STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Kế hoạch 

2022/Thực 

hiện 2021 

A SẢN PHẨM CHỦ YẾU Tấn nhân 
               

8.587  

               

8.854  
103% 

1 Cà phê nhân thu mua ngoài Tấn nhân 
               

8.446  

               

8.700  
103% 

2 Cà phê tự trồng Tấn nhân 
                  

141  

                  

154  
109% 

B 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH 
        

I 
Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ  
Triệu đồng 

           

351.976  

           

398.596  
113% 

1 
Doanh thu cà phê nhân thu mua 

ngoài 
Triệu đồng 

           

338.894  

           

383.581  
113% 

2 
Doanh thu cà phê cà phê kế 

hoạch 
Triệu đồng 

               

4.636  

               

5.515  
119% 

3 Doanh thu cho thuê nhà xưởng Triệu đồng 
               

8.446  

               

9.500  
112% 

II 
Giá vốn hàng bán (chi phí sản 

xuất)  
Triệu đồng 

           

325.825  

           

370.009  
114% 

1 
Giá vốn cà phê nhân thu mua 

ngoài 
Triệu đồng 

           

323.291  

           

365.301  
113% 

2 Giá vốn cà phê kế hoạch Triệu đồng 
                  

498  

               

2.108  
423% 

3 Giá vốn cho thuê nhà xưởng Triệu đồng 
               

2.036  

               

2.600  
128% 

III 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
Triệu đồng 

             

26.151  

             

28.587  
109% 

IV Doanh thu hoạt động tài chính  Triệu đồng 
               

5.192  

               

3.600  
69% 

V Chi phí tài chính Triệu đồng 
               

2.997  

               

3.100  
103% 
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VI Chi phí bán hàng Triệu đồng 
               

9.175  

             

13.000  
142% 

VII Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 
             

13.100  

             

12.500  
95% 

IX 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh  
Triệu đồng 

               

6.071  

               

3.587  
59% 

X Thu nhập khác Triệu đồng 
               

2.330  

               

2.300  
99% 

XI Chi phí khác Triệu đồng 
                  

800  

                  

800  
100% 

XII Lợi nhuận khác  Triệu đồng 
               

1.530  

               

1.500  
98% 

XIII 
Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế  
Triệu đồng 

               

7.601  

               

5.087  
67% 

XIV Thuế TNDN Triệu đồng 
               

1.702  

               

1.017  
60% 

XV 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp  
Triệu đồng 

               

5.899  

               

4.070  
69% 

 

2. Giải pháp thực hiện. 

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung công tác thu sản lượng của 

người nhận khoán thông qua việc kết hợp với các cơ quan chính quyền địa phương, đồng thời 

nghiên cứu và đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp, chính sách khuyến khích áp dụng cho 

người nhận khoán.  

- Đầu tư phương tiện vận tải, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị tại Xưởng chế biến 

với công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất mang lại 

lợi ích cho Công ty. 

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu và phát triển thêm về lĩnh vực sản 

xuất và kinh doanh mặt hàng Tiêu để mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng nguồn thu cho 

Công ty 

- Tiếp tục gắn kết và tạo uy tín đối với các đối tác cũ bao gồm cả đầu vào và đầu ra của 

Công ty, tăng sản lượng mua bán. 

- Xúc tiến mở rộng thị phần trong tỉnh và các tỉnh lân cận, tìm kiếm các đối tác mới, 

liên kết kinh doanh với các công ty, doanh nghiệp hợp tác xã trồng, chế biến cà phê; Phát triển 

tìm kiếm khách hàng đầu ra trong nước và quốc tế thông qua môi giới và các công ty nước 

ngoài đang kinh doanh cà phê trong nước. 
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- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng hàng hóa nhập vào, xuất đi theo 

đúng hợp đồng ký kết; bố trí, sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại xưởng Chế biến, cũng như rà 

soát lại định mức giao khoán cho phù hợp thị trường;  

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại, quyết liệt, 

tăng cường đào tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững 

mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Công ty.  

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 

hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

 

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông; 

- HĐQT; 

- Ban KS; 

- Ban TGĐ; 

- Website Công ty; 

- Lưu: VT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 03 năm 2022 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Đối với hoạt động năm 2021 của Công ty 

(Số: 04c/2022/BC – BKS)  

------------------- 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thắng lợi. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi; 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy 

định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi; 

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 bởi 

Công ty TNHH kiểm toán AFC Viêt Nam – Chi nhánh Phía Bắc; 

Theo chương trình kiểm soát 2021 chúng tôi Ban kiểm soát Công ty xin báo 

cáo trình Đại hội cổ đông về kết quả kiểm soát như sau: 

1. Hoạt động của Ban kiểm soát 2021: 

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ là 02 lần/năm và 

kiểm tra giám sát tuân thủ việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quyết định 

của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo các quy định quản trị doanh nghiệp 

và điều lệ công ty. Cụ thể như sau : 

- Ban kiểm soát luôn bám sát kế hoạch năm 2021, trong đó tập trung 

vào việc giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc điều hành quản lý công ty. 

Qua giám sát cho thấy việc hoạt động của HĐQT đã tuân thủ theo đúng điều lệ 

của Công ty ban hành. Tuy nhiên ban tổng giám đốc chưa chủ động, sáng tạo 

trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, tình trạng chặt phá, chiếm đoạt cây 

muồng đen, lấn chiếm bờ lô, rào vườn cây cà phê nhận khoán trái phép… Vẫn 

diễn ra thường xuên song chưa được ngăn chặn kịp thời. Việc ký kết hợp đồng 

giao khoán (đối với những hợp đồng đã hết hạn) chậm thực hiện, kết quả thấp 

Hiện nay có 708 hợp đồng khoán gọn đã hết thời hạn nhưng chỉ mới có 95 hợp 

đồng được ký mới  chiếm khoảng 13,41%. Ngoài ra đối với những người nhận 

khoán hợp đồng giao khoán còn thời hạn nhưng cần chuyển đổi hợp đồng sang 

tư cách pháp nhân mới chưa được thực hiện. Việc ký kết hợp đồng đối với 



những người nhận khoán thực hiện việc trồng mới sau thanh lý vườn cây mới 

còn 25 người chưa thực hiện với diện tích trên 22 ha. 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng 

quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, tính thống nhất, nhất quán và phù hợp 

của công tác kế toán, thống kê, báo cáo tài chính. 

- Kiến nghị HĐQT có biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tài 

chính, quản lý, giám sát và điều hành hoạt động SXKD của công ty. 

-    Đề nghị Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty : 

+ 1, Thu hồi Tờ trình số 22/TTr-CTTNHH ngày 12/2/2019 “V/v: xin chủ 

trương thanh toán khoản tiền khấu hao kênh mương hồ đập công ty đã thu của 

người nhận khoán từ năm 2011 đến năm 2017”. Bởi lẽ công ty TNHH MTV cà 

phê Thắng Lợi đã thu đúng theo Phương án khoán gọn đã được UBND tỉnh phê 

duyêt theo Quyết định 1399/QĐ-UBND ngày 8/6/2011 .  

+ 2, Thu hồi thông báo số 72/TB- CT “v/v thanh toán tiền khấu hao kênh 

mương hồ đập phần 51% đã thu trên tổng diện tích cà phê khoán gọn từ năm 

2011 đến năm 2017”. 

+ 3, Thu hồi thông báo số 714/TB-CTCP ngày 07/11/2020 “v/v nhận tiền 

khấu hao kênh mương lần 2”. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi được mời tham dự. 

* Hạn chế cần khắc phục: Trong năm 2021 Ban kiểm soát hoạt động giám 

sát chưa đều, đôi khi còn lúng túng bị động, chưa xây dựng cụ thể kế hoạch 

giám sát trong năm. Nguyên nhân ; Do 100% thành viên ban kiểm soát là kiêm 

nhiệm ; Do bận việc chuyên môn nên có phần sao nhãng nhiệm vụ đươc giao... 

Mặt khác hiện nay một số hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động ,hợp đồng 

khoán gọn... với các đối tác  cần phải nghiên cứu chặt chẽ hơn để đảm bảo đúng 

quy định của pháp luật , đồng thời giảm thiểu thiệt hại đối với Công ty khi có 

tranh chấp hợp đồng xảy ra chưa được quan tâm đúng mức. 

 2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành 

năm 2021: 

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã triển khai hoạt động giám sát 

theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát không phát hiện gian 

lận trong hoạt động điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành cũng như 

trưởng các phòng ban của Công ty. 

Các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành được tổ chức theo đúng quy 

định, các Nghị quyết được ban hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty 

và các Cổ đông. 

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty: 



Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

kiểm toán AFC Viêt Nam – Chi nhánh Phía Bắc; Báo cáo tài chính được đơn vị 

kiểm toán xác nhận đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu 

tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi tại thời điểm 

31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 

tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán 

doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 

trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán 

như sau:       

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu 
Từ 01/01/2021 đến 

31/12/2021 

1 Tổng doanh thu bán hàng 351.976448.149  

2 Lợi nhuận trước thuế 7.600.952.459  

3 Tài sản ngắn hạn         111.693.916.944 

4 Tài sản dài hạn 72.099.635.203 

5 Nợ phải trả 49.798.756.327 

6 Vốn chủ sở hữu 133.995.095.820  

3. Thù lao, tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2020: 

Ban kiểm soát đã nỗ lực trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao 

và đã được chi trả thù lao, tiền thưởng với tổng số tiền là 24.000.000 đ/năm.  

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông: 

- BKS phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, giám 

sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các nghị 

quyết HĐQT.  

- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo 

kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty. 

- Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời 

theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.  

- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong 

năm, BKS cũng hưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều 

hành của HĐQT, BKS, BGĐ và các cán bộ quản lý khác của Công ty. 



5. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, tổng kết các cuộc họp 

của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát 

- Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy 

định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các 

quy chế nội bộ có liên quan, BKS trong năm 2021 đã nỗ lực hoàn thành các công 

việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ. 

- Trong năm 2021 BKS đã tổ chức họp 2 lần để phân công nhiệm vụ kiểm 

tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá 

trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty Qua công tác kiểm tra, kiểm 

soát hoạt động của Công ty năm 2021, BKS có kết luận như sau: 

5.1 Về cơ bản Công ty và các thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ, KTT của 

Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và các 

quy định nội bộ của Công ty., việc giám sát hoạt động của các phòng ban bộ phận 

chưa kịp thời… 

5.2 Trong thời gian tới đề nghị Công ty cần lưu ý trong việc kiện toàn hệ 

thống tổ chức quản lý và hệ thống nhân sự , hợp đồng lao động đúng quy định 

của pháp luật , để phù hợp với quy mô hiện tại cũng như xu hướng phát triển của 

công ty.  

5.3 Hiện nay nợ đọng của người nhận khoán vườn cà phê của Công ty từ 

năm 2018 đến nay quá nhiều (khoảng trên 80 tỷ). Do vậy ảnh hưởng rất lớn đến 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Những người nợ chủ yếu là cá nhân 

đang hợp đồng giao khoán với Công ty. Chính vì vậy , Đề nghị hội đồng quản trị 

chỉ đạo các phòng ban chức năng tích cực, tìm mọi giải pháp để thu hồi công nợ. 

Đối với những trường hợp chây ỳ, không nộp sản lượng giao khoán, không thanh 

lý hợp đồng đã hết thời hạn giao khoán và ký kết hợp đồng giao khoán mới   thì 

kiên quyết khởi kiện ra tòa, thu hồi vườn cây theo quy định của pháp luật. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

 T/M BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 03 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

(Số: 04d/2022/TT – HĐQT) 

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 

01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021  

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 

 

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Công Hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi kính trình Đại đội đồng cổ 

đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ 

ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (Báo cáo tài chính được đính kèm). 

  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

 

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 03 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

(Số: 04e/2022/TT – HĐQT) 

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ 01/01/2021 đến hết ngày 

31/12/2021; Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế 

hoạch năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi 

 

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/01/2021 

đến hết ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi, Hội đồng quản trị 

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi 

nhuận từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021; tổng mức thù lao, tiền thưởng 

HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2022 như sau: 

I. Phương án phân phối lợi nhuận từ 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021: 

STT Nội dung ĐVT Thực hiện 

1 Tổng doanh thu Đồng 351.976.448.149 

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 7.600.952.459 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 5.898.847.907 

4 Cổ tức  Đồng 0 

5 Lợi nhuận trích quỹ đầu tư phát triển Đồng 5.898.847.907 

6 Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận % 0 

 

HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế từ 01/01/2021 đến 

31/12/2021 là 5,89 tỷ đồng sẽ không chia cổ tức mà thực hiện trích 100% lợi nhuận vào 

quỹ đầu tư phát triển Công ty vì những lý do sau: 

- Đến thời điểm 31/12/2021, Công ty vẫn chưa được quyết toán chi phí cổ phần 

hóa và xác định giá trị vốn nhà nước để bàn giao sang Công ty cổ phần. Vì vậy, chưa 

thể xác định được chính xác tỷ lệ vốn góp để làm cơ sở chia cổ tức. 

- Mặt khác, hiện nay Công ty đang hoạt động rất khó khăn do Người nhận khoán 

không nộp sản, tình hình an ninh trật tự phức tạp, hồ sơ pháp lý tài sản chưa hoàn thiện 

ảnh hưởng lớn đến nguồn thu và vốn trong hoạt động SXKD. Vì vậy, HĐQT đề xuất 

trích 100% lợi nhuận là 5,89 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển Công ty với mục đích: 



đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, mở rộng quy mô nhà xưởng, các dự án 

khác,… để đảm bảo hoạt động SXKD và phát triển Công ty. 

II. Thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) 

năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. 

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hồi đồng cổ đông năm 2021 về việc thông qua 

kế hoạch chi thù lao đối với HĐQT và BKS. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua Tổng thù lao thực tế năm 2021 đã chi trả và kế hoạch thù lao năm 2022 cụ 

thể như sau: 

         Đơn vị tính: Đồng/năm 

STT Nội dung 
Tổng thù lao (lương 

và thưởng) năm 2021 

Kế hoạch thù lao (lương và 

thưởng) năm 2022 

01 Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách 

 

344.896.250 
350.000.000  

02 Các Thành viên HĐQT 

không chuyên trách  

 

50.000.000  
144.000.000  

 

03 

 

Ban kiểm soát (3TV) 

 

24.000.000  

 

84.000.000  

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

 

 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 03 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

(Số: 04g/2022/TT – HĐQT) 

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán  

Báo cáo tài chính năm 2022 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 
 

 Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 

đã được Quốc hội nước Công Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2021 và các quy định của pháp luật khác, Hội đồng quản trị kính 

trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2022 của Công ty, tiêu chí lựa chọn như sau: 

Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2022; 

Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các 

công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt 

Nam; 

Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; 

Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; 

Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán. 

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ 

đông xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm 

toán cho năm tài chính 2022 phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các 

tiêu chí trên. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

(Số:……/2022/NQ – ĐHĐCĐ)  

 

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua và có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2021; 

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua và có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi; 

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số………ngày 

…../…../…. của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong năm 2022 

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Thực 

hiện năm 

2021 

Kế hoạch 

năm 2021 

Thực hiện 

năm 2021 

so với KH 

năm 2021 

A SẢN PHẨM CHỦ YẾU Tấn nhân 8.587 8.743 98% 

1 Cà phê nhân thu mua ngoài Tấn nhân 8.446 8.500 99% 

2 Cà phê tự trồng Tấn nhân 141 243 58% 

B 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN 

XUẤT KINH DOANH     

I 
Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
Triệu đồng 351.976 313.797 112% 

DỰ THẢO 



1 
Doanh thu cà phê nhân thu mua 

ngoài 
Triệu đồng 338.894 300.000 113% 

2 Doanh thu cà phê cà phê kế hoạch Triệu đồng 4.636 6.497 71% 

3 Doanh thu cho thuê nhà xưởng Triệu đồng 8.446 7.300 116% 

II 
Giá vốn hàng bán (chi phí sản 

xuất) 
Triệu đồng 325.825 291.641 112% 

1 Giá vốn cà phê nhân thu mua ngoài Triệu đồng 323.291 284.500 114% 

2 Giá vốn cà phê kế hoạch Triệu đồng 498 4.641 11% 

3 Giá vốn cho thuê nhà xưởng Triệu đồng 2.036 2.500 81% 

III 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
Triệu đồng 26.151 22.156 118% 

IV Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 5.192 3.500 148% 

V Chi phí tài chính Triệu đồng 2.997 2.200 136% 

VI Chi phí bán hàng Triệu đồng 9.175 11.500 80% 

VII Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 13.100 8.300 158% 

IX 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
Triệu đồng 6.071 3.656 166% 

X Thu nhập khác Triệu đồng 2.330 1.150 203% 

XI Chi phí khác Triệu đồng 800 1.000 80% 

XII Lợi nhuận khác Triệu đồng 1.530 150 1020% 

XIII 
Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế 
Triệu đồng 7.601 3.806 200% 

XIV Thuế TNDN Triệu đồng 1.702 761 224% 

XV 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
Triệu đồng 5.899 3.045 194% 

 



Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Kế hoạch 

2022/Thực 

hiện 2021 

A SẢN PHẨM CHỦ YẾU Tấn nhân 
               

8.587  

               

8.854  
103% 

1 Cà phê nhân thu mua ngoài Tấn nhân 
               

8.446  

               

8.700  
103% 

2 Cà phê tự trồng Tấn nhân 
                  

141  

                  

154  
109% 

B 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH 
        

I 
Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ  
Triệu đồng 

           

351.976  

           

398.596  
113% 

1 
Doanh thu cà phê nhân thu mua 

ngoài 
Triệu đồng 

           

338.894  

           

383.581  
113% 

2 
Doanh thu cà phê cà phê kế 

hoạch 
Triệu đồng 

               

4.636  

               

5.515  
119% 

3 Doanh thu cho thuê nhà xưởng Triệu đồng 
               

8.446  

               

9.500  
112% 

II 
Giá vốn hàng bán (chi phí sản 

xuất)  
Triệu đồng 

           

325.825  

           

370.009  
114% 

1 
Giá vốn cà phê nhân thu mua 

ngoài 
Triệu đồng 

           

323.291  

           

365.301  
113% 

2 Giá vốn cà phê kế hoạch Triệu đồng 
                  

498  

               

2.108  
423% 

3 Giá vốn cho thuê nhà xưởng Triệu đồng 
               

2.036  

               

2.600  
128% 

III 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
Triệu đồng 

             

26.151  

             

28.587  
109% 

IV Doanh thu hoạt động tài chính  Triệu đồng 
               

5.192  

               

3.600  
69% 

V Chi phí tài chính Triệu đồng 
               

2.997  

               

3.100  
103% 

VI Chi phí bán hàng Triệu đồng 
               

9.175  

             

13.000  
142% 



VII Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 
             

13.100  

             

12.500  
95% 

IX 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh  
Triệu đồng 

               

6.071  

               

3.587  
59% 

X Thu nhập khác Triệu đồng 
               

2.330  

               

2.300  
99% 

XI Chi phí khác Triệu đồng 
                  

800  

                  

800  
100% 

XII Lợi nhuận khác  Triệu đồng 
               

1.530  

               

1.500  
98% 

XIII 
Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế  
Triệu đồng 

               

7.601  

               

5.087  
67% 

XIV Thuế TNDN Triệu đồng 
               

1.702  

               

1.017  
60% 

XV 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp  
Triệu đồng 

               

5.899  

               

4.070  
69% 

 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ….% 

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và 

định hướng hoạt động năm 2022 

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 

2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (Văn bản đính kèm). 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ….% 

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và 

định hướng hoạt động năm 2022 

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 

và định hướng hoạt động năm 2022 (Văn bản đính kèm). 

  Tỷ lệ biểu quyết tán thành ….% 

  Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 

từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài 

chính từ ngày ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (Văn bản đính kèm). 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ….% 

  Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ ngày 01/01/2021 đến 

hết ngày 31/12/2021; Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 

2021 và kế hoạch năm 2022 

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ ngày 



01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 

Phương án phân phối lợi nhuận từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 

31/12/2021 

STT Nội dung ĐVT Thực hiện 

1 Tổng doanh thu Đồng 351.976.448.149 

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 7.600.952.459 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 5.898.847.907 

4 Cổ tức  Đồng 0 

5 Lợi nhuận trích quỹ đầu tư phát triển Đồng 5.898.847.907 

6 Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận % 0 

 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ….% 

Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 

năm 2022 

Đơn vị tính: Đồng/năm 

STT Nội dung 
Tổng thù lao (lương 

và thưởng) năm 2021 

Kế hoạch thù lao (lương và 

thưởng) năm 2022 

01 Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách 

 

344.896.250 
350.000.000  

02 Các Thành viên HĐQT 

không chuyên trách  

 

50.000.000  
144.000.000  

 

03 

 

Ban kiểm soát (3TV) 

 

24.000.000  

 

84.000.000  

 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ….% 

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công 

ty năm 2022 

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một 

trong các công ty Kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng đầy 

đủ các tiêu chí để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2022 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ….% 

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày …../……/…… 

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông, cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định và công bố trên website Công ty theo đúng quy 

định của Pháp luật. 



Tỷ lệ biểu quyết tán thành ….% 

Điều 8. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết 

này 

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng 

Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám 

sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 7, 8; 

- UBCKNN; SGDCKHN “để 

báo cáo”; 

- Lưu: HĐQT; VT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
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Ban diさ u hanh COngty C6 phan Ca phO〒 hう ng Lαi(sau day goit6t!a“ COng ty")trinh bay bう o c6o cla nllnh
cttng v6'I B6o cao taichinh cho nう nl taichinh ketthuc ngay 31 thang 12 nう m2021.

」

―

一

Ｉ
Ｌ

　

‘Ｉ
Ｌ

ThOng tin chung

COng ty C6 phan Ca phe Thうng Lγ itian than ia COng ty TNHH MTV Ca phe Thう ng Lα i dげαc c6
phan h6a theo quyet dinh l123/QiD… UBND ngay 22 thang 04 nう m2016 cOa UBND tinh Dう kLう k.
COng ty chinh thψ c dビ Oc cう p Giay chψ ng nhan dang k′ doanh nghiep COng ty c6 phan tむ ngay 09
thang 10 narn 2019.

Theo Giay dう ng k′ kinh doanh s6 6000182456 do Sδ  K6 hoach va Dら u ty tinh D6k L6k caplan dう u
ngう y10 thang 8 narn 2007,thay d611an 5 ngay 09 thang 10 nan1 2019,v6n di6u 10 cOa(E)Ong ty la

126.500.000.000 dOng(MOt trう m hai mピαisau t,nうm tram triOu dOng).

Tru sδ  chinh cOa COng tytai:Km17-Qu6c!026-X.Hё a DOng― H.KrOng Pttk― Tinh Dう k L6k

c‐ ac thanh vion ctta Hoi d6ng quan tri va Ban diさ u hanh,quan iフ

鯖 鼎

h vien HOi dang quan triva Ban T6ng Giう m“ c cia COng tytaithttm lap bao cao nay

2

HOl dong quan tr!

Ong DO Hoang Ph`c
ong Pham Xuan Thu
Ong D6 Hoang Phじ αng
Ba HOang ThiThu Ha
Ba Dlng Thi Huyさn
Ong DO TrOng Quan

Ban TOng G:am dOc

ong Pham xuan Thu
Ba HOanO ThiThu Ha
Ong Doan Dlnh HOng

Chitich HDQT
・
Thanh vion

Thanh vien
Thanh vlen
Thanh vien
・
Thanh vien

T6ng Giam d6c
Pho T6ng Giam d6c
Ph6 T6ng Giam d6c

B6nhiem ngay 12/07/2021
Mien nhiern ngay 12/07ノ2021

」
　

‥
Ｉ
Ｌ

DOi dien phap luat

Ngυ Oi dal dien theo phap!uat cOa COng ty taithoi diё rn lap baO caO nay nhLP Sau:

Ong D6 HOang Phuc     ChO tich HDQT

l:)anh gia tinh hinh kinh dOanh

lく6t quう hOat dOng kinh dOanh Cこ a COng ty cholnう m tai chinh k6tthuc ngay 31 thang 12 nam 2021
va tlnh hlnh tai chinh vaO cong ngay nay du,(yc th6 hien trOng lBぅ O c6。 tai chinh dinh kё m.

Cac su'kien phat sinh sau ngay′ ket th`c nanl tai chFnh

KhOng c6 su'kiOn quan trong nao xay ra k6 tむ 'ngay k6tth`cnう m tai chinh dtl,a d6n yOu cau phai
diさ u chinh hoうc cong b6 trong thuy6t minh trOng lB60 c60 tai chinh.

Iく iem tOan vien

COng ty TNHH Kiam toan AFC Viet Nam― Chi nhanh Phia Bttc dぱ αc chi dinh ki6m toan B6o c6o tai
Chinh ChO nam tai chinh k6tth`c ngay 31 thang 12 nう n12021 cia C)6ng ty.

3.

4.

5

L



CONG TY CO PHAN CA PHttTHANG Lσ l

Di■chi:Km17-QЧ 6c10 26-X.HttF DOnq― H.KrOng Pう k― Tinh D6k L6k

BAO CAO CUA BAN DIEU HANH

6. C)Ong bO trach nhienl ctta lBan diOu hanh dOi v6,ilBlo cao tai chinh

Ban diさ u hanh Chiu traCh nhiern lap B60 CaO tai Chinh dё  phan anh trung thLPC Va hα p lウ t〕 nh hinh tal

Chinh,k6tquう hOat dOng kinh dOanh Va lLPu Chuy6n tlさ nte Cこ a()Ong ty trOng kシ k6tOan.丁「ong viOc
lap lB60 caO tai chinh nay,Ban diさ u hanh phぅ i:

。 (〕 hon lu,a cac chinh sach k6 toan thich hcソ p va ap dung cac chfnh sach nay mOt cach nhat quan.

0 丁hげc hien cac x6t doan va cacげ dc tinh rnOt cach hOp lソ va than trOng.

O  Neu r6 cac chuan nコ lノc k6 toan ap dung cho()Ong ty c6 dLP(yC tuan thO hay khOng Va tat Ca CaC

‐sallech trong y6u da diノ
`ソ

c trlnh bay va giう ithich trong lB6o cao tai chinh.

O  Lap Bao cao tai chinh trOn co'so'hoat dOng:len tuc trCl'trtrδ ng hαp khOng th6 cho rang C10ng ty

sё ti6p tuC hoat dOng liOn tuc.

o Thi6t!ap va thυ c hien ho th6ng ki6m soat noi bo mot cach hll,u hieu nhふ rn han ch6 rOI「 o c6 sal

s6ttrong y6u do gian lan hoac nham i5n trong viec lap va trinh bay 13ao cao tai chinh.

Ban diё u hanh dう m bao cac s6 k6 toan c6 1iOn quan dげ OCIぱu gi"dうy di d6 phan anh tlnh hinh tal

chinh,tlnh hlnh hoat dOng ctta cong ty vdi mli,c dO chinh xac hop lソ tai bat kシ thδi di6m nao va cac

s6k6toan tuan thi ch6 dO k6 to6n ap dung.E3an diё u hanh cOng chiu trach nhiem quan lフ cac tal
san cOa(〕 Ong ty va do d6 da thLPC hiOn CaC blen phap thiCh hCソ p ld6 ngan Chan Va phat hien CaC
hanh Vigian ian Va CaC qui dinh phap l,c61iOn quan d6n viOc lap va trlnh bay lBao cao tai chinh.

Ban diさ u hanh canl k6t da tuan tho cac yOu cau nOu trOn trong viec lap Bao c6o tai chinh.

Phe duyet cac bao cao tai chFnh

Ban diさ u hanh phe duyet[3ao cao tai chinh dinh kё m.E3ao c6o tai chinh da phan anh trung thヽ 1'C Va
hσp l′ tinh hinh tai chinh caa COng ty taithδ i di6m ngay 31 thang 12 nう m2021,cung nhtP k6t quう
hOat dOng kinh dOanh Va Cac luang iυ u chuy6n tiさ n te cho nam tai chinh k6tth`c ngay 31 thang 12
nう m2021,phO ho'p vcメ i cac chuan■11ノc k6 toan,Ch6 d6 k6 toan doanh nghiep ViOt Narn va cac quy
dinh phap lソ c61iOn quan d6n viOc lap va trinh bay B6o cao tai chinh.

ぅt Ban diё u hanh

グ
び
／
Ｃ
却Ю

Ｔ
〉心
И型
「
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D6kLう k,ngay 25thang 03 nam 2022
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薗口|
COng ty〒 NHH Klδ m〒oan AFC V10t Nam
AFC Vieinam AuditingCoり Lid.

丁hanh v10n tap doan PKF QuOc t6

- 

lVemberfirm of PKF lnternational

SO:073/2022/B(〕 K丁 P̈B.00333

PKF
Accountants &
business advisers

BAo cAO KiЁM TOAN DOC LAP

Kinh gfti: Ban dieu hanh
COng ty C6 phan Ca phe Thing L9i

Ch`ng tOi da kiё ITl toan bao cao tai chinh kё :Tltheo cia cong ty c6 phら n ca phe Th6ng Lα i(gOi tう t
la“ COng ty"),dビαc!ap ngay 25 thang 03 nam 2022,tン trang 05 d6n trang 31,bao g6nl:Bang can
dOi ke tOan tai ngay 31 thang 12 nう n1 2021,[360 cao ket quう hoat dOng kinh doanh,[3ao cao lLPu
Chuyan tian te ChO nanl tai Chinh k6t th`c ngay 31 thang 12 narn 2021 va Ban thuy`t mlnh bao cao

tai chinh.

・rrach nhiern cia Ban d:Ou hanh

Ban diさ u hanh cong ty chiu trach nhiern va viec!ap va tr〕 nh bay trung thi」 ,c va hα plフ Bao cao tai
Chinh Caa COng ty theO Chuan mtrC k6 tOan,Ch6{ゴ O k6 tOan doanh nghiep Viet Narn va cac quy dinh
phap l′ c61ien quan den VieC lap Va trinh bay 13ac)cao tai chinh va chiu trach nhiOrn ve kiern sOat noi

bO ma Ban dieu hanh XaC(linh la Can thiet dO(dam bao cho viec lap va trlnh bay 136o c6o tai chfnh

khOng c6 sai s6ttr9ng y6u do gian lan hOlc nharn lan.

TMCh nhiem cia Kiё m toin vien

Trach nhiem coa ch`ng toila dwa raソ ki6n vさ bao cao tai chinh dげ a tren k6t qua caa cuoc kiё !Tl
tOan.Chung t6i da t16n hanh kiё m tOan theO CaC Chuan mψ c kiam toan Viet Nam.Cac chuan mげ C
nay yeu cau chung tOituan thO chuan nnψ c va cac quy dinh vさ d.。 dψ c nghさ nghiep,lap kё  hoach va
thげ C hiOn CuOC klenl t06n dё dat dげOC Su'dam baO hα plソ Ve VieC lleu b60 cao tai chinh cia{30ng ty
CO COn Sal SOttrong yeu nay KnOng.

COng viec kiё m toan bao g6m thψ c hien cac tho tuc nhふ nlthu thap cac bang chψ ng kiё m toan vё cac
sO lieu va thuyet mlnh tren b6。 cao tai chinh.(〕 ac thi tuc klenl toan dり 。cl、l,a chon dげa tren x6t
dOan Cia ki6nl tOan Vien,baO g6m danh gia rtti ro c6 sai s6ttrOng y6u trong bao cao tai chinh do
gian lan hOう C nham lan.Khithψ C hien danh gia cac rll「 O nay:ki6m toan vien da xem x6t kiё m soat
nOi bO caa cong ty lien quan dё n vloc lap va trlnh bay bao cao tal chinh trung thげ c,hop lジ nhらm
th16t kё cac tha tuc ki6m tOan phtt h9p voitlnh hlnh thげ c t6,tuy nhion khong nhら m muc dich dwa ra
′ki6n vё  hiou qua cia kiさ m soat nOi bo cla cOng ty.cOng vloc k16nl toan clng baO g6m danh gia
tinh thiCh hgp cOa cac chinh sach k6 toan dげ αc ap dung va tinh hσ plフ cla cac wdctinh k6 toan c□ a
Ban dieu hanh cOng nhu,danh gia viec trinh bay t6ng thё bao c60 tai chinh.

chung toitin twong rang cac bら ng chθng kiё nl toan ma chung toi da thu thap dピ σc la day dtt va
thich hop lalΥ i cα sむ ch。 ′kion klerTl toan ng。 .i trむ cOa ch`ng t。 |.

Co s6 c□ aフ ki6n kiOm tOan ngOoitrむ

D16n thOi d16m 31 thang 12 nう m2021,COng ty van chwa dげ 。c quy6ttOan chi phic6 phan h6a va xac
dinh gia tri phan v6n nha nピ 6c d6 ban giaO sang c‐ Ong ty c6 phan dO cac van dё  xむ :′ CaC t6n taitai
Chinh Cёn Vil'6ng mttC. COng ty lda c6 cOng vう n s6 733/CV‐

‐
TL ngay 01 thang 12 nan1 2020 gCI'i

UBND Tinh Dttk Lう k,Sδ Tai chinhlE)う kLこk Va Ban chidao C6 phan h6a COnqtv TNHH MTV Ca phe
Thing Lαi,theo d(5trinh xem x6t quy6ttOan chi phi c6 phan h6a l.089.000.000dう ngl dang thOi ki6n
nghi xむ |フ gialTl trむ mots6 khoan phaithu cla cac hO nhan khoan,khoan am quフ khen thピむng ph`c
iαi,khOan tai San thiOu Chδ Xむ |フ la gia tri COn iai C□ a TSC[)VLPむ n Cay Ca phe biCaC hOtげ ソChat pha
Va Chi phi San Xuat kinh doanh d6'dang narn 2018 khOng thu{ゴ u'(yc san lLPOng theO hCソ p{ゴ6ng khOan
Va0 9ia tri phai nop ve lNha NLP(夕 C.Tai ngay 31 thang 12 nam 2021,gia tri cOa cac khoan gianl triン
tren COn lalla 13.815.329.304 dOng.

T□ y thuOC VaO quy6t dinh cOa Co'quan quan lソ ,cac s6.Iieu trinh bay tren b10 caO tai chinh c6 tha bi
thay(16i khi c6 quyet dinh chinh thti'c.

3

Ha Noi City Omce e Tel:+842432002016° Fax:+842437950832・ Email:pkf.atpb@pkf.atvietnam.vn
707′ Sunrise Buiiding・ Dll′ TranThaiTongStreeteDiChVOngHauVVardeCau(Giay lDistrict° Hanoi°

lVVebsite:pkf.afcvietnarn.vn

PKF― AFC Vietnam Auditing Co.′ LtdoisamelTlberlrnlofthePKFinternationalLiinitedfanlilyofiegallyindependentirmsanddoesnotacceptany

responsibility or liabi:itylortheactiOnsOrinactionsofanyindividuallTlenlberirmori“ ms.       ・
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Yk:en kiOITitoan ngolitr)

TheO y ki6n Ching tOii ngOaitrtt anh hLPδ ng Ctta CaC Van da nOu tai dOan“ CC Sδ Cia′ ki6n kiёm
toan ngoai trcl,", Bao cao tai chinh da phan anh trung thげ c va hσ plソ ,tron cac khia canh trong y6u
tlnh hlnh tai Chinh COa(1)Ong ty CO phan Ca phO Thang Lc"taingay 31 thang 12 narn 2021,cOng nhu'

kot qua hoat dong kinh doanh va tlnh hlnh lし Pu chuven tien to chol narn tal chinh ketth6c cOno noav.
phO 119p vdichutt mυc k6 toan,ch6 dO k6 toan(d6anh nghiOp)ViOt Nam va cac quy dinh phど pl予 ciう
lion quan don vioc lap va trlnh bay baO caO tai chinh.

van do nhan nlanh

KhOng anh hビ6ng d6nフ ki6n nOu trOn,ch6ng tOi mu6n lし Puフ ngLPOi dOC B60 CaO tai Chinh Vさ Van dさ
dげo'c trinh bay taithuyOt rninh s0 8.2.Theo d6,do nう nl tai chinh 2020 cOa COng ty dし P(yc bat dau tiン

ngay 09 narn 10 narn 2019 va k6tthuc vao ngay 31 thang 12 narn 2020:s61ieu lBao cao k6t qua hoat

dOng kinh dOanh Va BaO CaO ILPu Chuyё n tiё n tO trOng BaO CaO tai Chinh ChO nう m tai Chinh k6t thuC

::]i::1♀ :」 li」l:i::〔 lll旱:li:11).cこ

a C10ng ty Cδ  phan Ca phO・Thう ng Lα i dtノ oc lap trOn co'sα  t6ng hα p

D6n th夕i d6m phat hanh b6o cao k6m tOan,COng ty C6 phan Ca pho Thang Lα ivan chwa dLPCC
pho duyot gia tri phan v6n nha nLPOC talthOi diё nl Chinh th● C Chuy6n Sang COng ty C6 phan.Do vay
SO liOu lBaO CaO tai Chinh cho narn tai chinh kOtth6c ngav 31 thang 12 narn 2021 caa(1)Ono tv c6 the

thay dOl khi c6 quyet dinh phO duyet chinh th`'c.
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Ph6 G:am dOc
s6Giうy CN DKHN k16m toan:2478… 2018‐ 009… 1

CONG TYTNHH K!Ё M TOAN AFC VIЁT NAM
―CHI NHANH PHiA BAc
l―la NOi,ngay 25 thang 03 nう rn 2022

DANG NGoC KHANH
K:6171 tOan V:en

S6Giうy CN DKHN klё m toani2505… 2019¨ 009… 1
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CONG TY CO PHAN CA PHE THANG Lσ l

Dia chl Km17-Qu6c!026-X.Hё a D10ng― H.KrOnq Pう k― Tinh D16k L6k

BANG CAN DOIKE TOAN
TOi ngay 31 th`ng 12 narn 2021

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

rru sAru

Aノ TAISAN NGAN HAN
:ノ T:さ n va cac khoan ttPong dwong tiさ n

l.Tien

ilノ Dau tu'taichinh ngan han

l.Dautw n6m gi● d6n ngay d6o han

i‖ノCac khoan phaithu ngan han

l. Phaithu ngan han caa khach hang

2.Tra trυdc cho ngυδi ban ngうn han

3.Phaithu ngan han khac

4. E)u'phё ng phaithu ngan han kh6 dOi

5.Tai san thi6u chO xむ |′

Iヽ′ノHang tOn kho

l.Hang tan kh。

2.E)u'phOng giarn gia hang tう n kho

Vノ
‐
raisan ngan han khac

l.chi phitra trげ oc ng6n han

2.Thu6 GTGT dげαc khau trン

3.Thu6 va cac khoan phaithu Nha nビ Oc

Bノ TA:SAN DAIHAN
lノ Cac khoan lphaithu dal hen

il′ Taisan co dinh

l.Taisan c6 dinh hDu hlnh

―Ngι′y6月 g僣

―G“ r″わaO mOβ ′υフk6

2.・Tal san c6 dinh vo hlnh

―Argυyθn g僣

―G“ r″わaO“Oη ルフたび

::lノ Bat dong san dau ttP

N̈guyOn giう

‐Gia tri hao mё n luフ k6

iVノ Taisan d6,dang dal hen

l.chiphixay dwng cα ban dδ dang

Vノ Dau tu'tai chinh dal han

l.Dautw nう m gi"d6n ngay dao han

Viノ Taisan dal han khac

l.chi phi tra trピ dc dal han

TONG CONG TAlsAN 183.793.552.147     216.726.828.499

Ma
SO
TM 31/12ノ 2021

VND
01ノ01ノ2021

VND
100

110

111

120

123

130

131

132

136

137

139

140

141

149

150

151

152

153

200

210

220

221

222

223

227

228

229

230

231

232

240

242

250

255

260

261

5,1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.7

ハ
０
口０

111.693.916.944

1,078.161.301

1.078.161.301

53.360.000.000

53.360.000.000

19.221.570.194

6.728.595.000

1.675.908.242

15.156.160.824

(4.350.230.499)

11.136.627

36.547.808.883

36.547.808.883

1.486.376.566

55.587.425

1.180.897.840

249.891.301

72.099.635,203

41.192.555.149

41.159.383.859

イイ5.イ′5.θ80.653

rイ 03.955.696.79イリ

33.171.290

54.360.000

ρ′.イθθ.アイの
16.202.399.316

31.556.798.566

(15.354.399.250)

1.980.111.413

1.980.111.413

12.724.569.325

12.724.569.325

137.793.726.007

566.003.197

566.003.197

46.246.022.575

46.246.022.575

13.858.990.920

6C).599.554

1.366.624.092

13.630.024.670

(1.209.394.023)

11.136.627

76.056,787.474

79.614.742.179

(3.557.954.705)

1.065.921.841

76.451.541

747.371.834

242.098.466

78,933.102.492

40.167.537.648

40.123.494.358

739.θイ6.245.35′

ρ9,722.75a99o

44.043.290

54.360.000

r70.316.77の

17.635.427.088

31.556.798.566

(13.921.371.478)

1.527.000.000

1.527.000.000

6.300.000.000

6.300.000.000

13.303.137.756

13.303.137.756

5.14

5.8

5.9

5.10

5.11

5,2

5.7
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CONG TY CO PHAN CA PH巨 THÅ NG LCI
Dia chi:Km17-QuOci0 26-X.Hё a D10nq― H.KrOnq Pう k― 丁inh iDttk Lう k

BANG CAN DOIKE TOAN
TOi ngay 31 thang 12 narn 2021

NGUON VON

Cノ NC PHAITRA
lノ No'ngan hln

l.Phaitra ngυ di ban ngうn han

2.Ngピ Oi mua tra tiさ n trげ dc ngう n han

3.Thu6 va cac khoan phainop Nha nwdc

4.Phaitra ngビむilao dong

5.Chi phi phaitra ngう n han

6.Phaitra ngan han khac

7.ヽ/ay va ncソ thue tai chinh ngう n han

8.Quy khen thLPδ ng ph`C lol

‖ノNo dalhan

l.Phaitra dal han khac

Dノ VON CHu SC HげU
lノ VOn cha sO h"u

l.v6n gop cOa chこ s∂ h●u

―cδ ρんだυρヵδ約oηg c6 9υyδρゎだυ9υyび :

2.Quy dau ty phattrian

3.Lαi nhuan sau thu`chLPa phan ph6i

―LA′STc力υ{aρわa″ρ力6ノ′″yたびdび′]cυ 6′ ソ々
r`υ∂c

L̈′VST c力υ4aρわan ρわ6′ たソ「lay

llノ NguOn kinh phiva quy khac

TONG CONG NGUON VON

Ph`c N9
K0HOi dらng quan tri

Dさたとう々′′7gay 25 r力

`η

g θ3月う″72022

183.793.552.147     216.726.828.499

Ma
SO
TM 31ノ 12ノ2021

VND
01ノ01/2021

VND
300

310

311

312

313

314

315

319

320

322

330

337

400

410

411

4′ ′a

418

421

42′ a

5.12

5.14

49.798.456.327

48.133.981.327

3.060.280.538

920.353

6.806.345.786

506.342.229

837.013.115

12.395.616.934

26.079.426.532

(1.551.964.160)

1.664.475,000

1.664.475.000

133.995,095,820

133.995.095.820

126.500.000.000

イ26.500.000.000

1.596.247.913

5.898.847.907

5.898.847.907

88.630,580.586

87.129.505.586

75.312.173

6.628.341

6.525.480.500

1.293.168.403

512.175.371

13.159.637.998

67.109.066.960

(1.551.964.160)

1,501.075,000

1.501.075.000

128.096.247.913

128.096.247.913

126.500.000.000

126.500.000.000

1.596.247.913

r2.562.′ 22.56の

4.758.370.480
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5.15

5.17

42fわ

430

　̈
　
〓

０̈
〓

一
４

〓
一４
〓

uy6n Th!Thriy Hing
to6n trw&ng

6

cdpnA'H

T

ll

1

1

,

`

1ヽ

1

1(

プ
°
,:

コ

NguyOn Thi Qu,nh Nhw
NgwOilap biё u



CONG TY CO PHAN CA PHE THANG LCyl
Dia chi:Km17-QuOc10 26-X.Hё a D10no― H.K「Ono Pう k― Tinh Dう kLうk

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH
C)hol nttrn tai chinh ket th`c ngay 31 thang 12 nう rn 2021

CHI TIEU

1.  lDoanh thu ban hang va cung cap

dich vu

2.  Cac khoan gianl trO'doanh thu

3.  I〕)oanh thu thuan ve ban hang va

cung cap diCh Vv

4. (3i6v6n hang ban

5.  LoPi nhuan g9p ve bin hang va cung

cap diCh VΨ

6.  Doanh thu hoat dOng tai chinh

7. (:)hi phitai chinh

蔦ЛO月g d6f Cわ′ρ′7′ ノa′ vay

8. Chi phi ban hang

9. chi phi quan l′ dOanh nghiop

10. Lγl nhuan thuan tむ holt dong kinh

doanh

ll. 
・
Thu nhap khac

12. Chi phr khac

13. ILo,i nhuan khac

14,T6ng 19i nhuan k6 tOan trLP'C thu6

15.Chi phithue TNDN hien hanh

16. Chi phithu6 TNDN hoan lli

17. LoPi nhuan sau thue thu nhap doanh

nghiep

18. Lai cα  ban trOn c6 phi6u

19. Lai suy glanl tren co phi6u

ng Ph[c

VND VND

6.01 351.976.448.149     247.693.792.664

351.976.448.149     247.693.792.664

6.02 325.825.377.210     226.345.899.379

26.151.070.939 21.347.893.285

Ma
SO
Thuyet
minh

Nim nay Nim trudc

01

02

10

11

20

21

22

23

25

26

30

6.03

6.04

6.05

6.06

6.07

6.08

6.09

5.191.811.699

2.997.124.152

7.25Z977.09イ

9.174,742.156

13.100.229.554

6.070,786.776

2.330.003.571

799.837.888

1.530.165.683

7.600.952.459

1.702.104.552

5,898.847.907

4.941.575.049

2.598.061.043

775.603.382

12.698.969.629

9.440.550.086

1.551.887.576

1.327.205.855

696.530.386

630.675.469

2.182.563,045

586.315.132

1.596.247.913

126

126

31

32

40

50

51

52

60
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CONG TY CO PHAN CA PHЁ  THANG LCソ l

Dia chi:Km17-QuOc10 26-X.HOa DOno― H.KrOno Pう k― Tinh Dう k Lttk

BAO CAO LU"U CHUYЁ N丁lEN TE
(TheO phwO,ng phaplrΨ C tOp)
ChO)nam tai chinh ketth`c ngay 31 thang 12 nam 2021

Chi tiOu

Ph`c
tich HO: dong quan tri

NguyOn Thi Quシ nh NhLP
NgLPOi:ap biOu

Ma
sO

１１

　

１２

‐３

１

６

７
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２

３
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０

０

０

０

０

０

２

　

２

２

２

２

２

３

　

３

３

４

５

６

６

　

７

Ndm nay

VND

Ndm trw6c

VND
lノ    LtPu chuy6n tiさ n tO'hoOt dong kinh doanh

l.  
‐
「 ien thu tむ

,ban hang,cung cap dich vu va

dOanh thu khac

2.  
‐
「iёn chitra cho ngLPδi Cung Cap hang hOう ,

dich vu

3.  Tiё n chitra cho ngLPOilaO dOng

4.  Tien chitra lai vay

5.  Thu6 TNDN da nop

6.  
‐
rian thu khac tし'hoat dOng kinh doanh

7.  
‐
「ian chi khac cho hoet dOng kinh doanh

LLPu Chuyё n tlさ n thuan t〕'hOat dOng kinh
doanh

ilノ   LLPu Chuyё n tian tむ hOat dOng dう u tLP

l. Tiさ n Chid6 mua sう mixay dung TSCD va
cac tai san dal han khac

2.  Tiё n thu tン thanh lフ ,nhピαng ban TSCD va
cac tai san dal han khac

3.  
‐
「iさn chi cho vay,mua cac cOng cu no'cOa
dαn vikhac

4.  Tiё n thu h6i cho vay,bin llicOng cu no'cOa

cac dO,n vi khac

5.  
‐
「ian thu lai cho vay,c6tti'c va 10i nhuan
dυαc chia

Lu'u chuy6n tlさ n thuan t由,holt dong dau

tw
lllノ   LLPu Chuy6n tiさ ntき'hOat dOng tal Chinh
l.  Tiさ n thu tむ di vay

2.  丁iさ n tra nσ g6c vay
LLFu Chuy6n tiさ n thuan tむ'hOat dOng tal
chFnh
LLPu Chuyё n tiさ n thuan trOng kシ

Tiさ n Va tLPOng dLPOng tiさ n dau kシ

Anh hυδng caa thay d6it,9ia h6i dOぅ i quy
d6i ngOaite

T:en Va tWOng dLPCng tiOn Cu01 kシ

(286.052.064.250)

(6.080.106.663)

(1.323.868.951)

(1.702.254.387)

3.001.129.566

(12.714.587.984)

42.302.104.781

(4.902.722.598)

(29.380.000.000)

28.566.022.575

2.737.959.124

(2.978.740,899)

273.026.647.195

(311.823.252.083)

(38,796.604.888)

526.758.994

566.003.197

(14.600.890)

(260.825.716.298)

(6.530.400.828)

(687.937.643)

(891.524.573)

51.859.260.376

(100.006.332.063)

(64.557.466.311)

(4.040.410.161)

53.363.636

(73.290.000.000)

71.38C).000.000

4.397.613.859

(1.499,432.666)

259.636.353.480

(193.983.379.587)

65.652.973.893

(403.925.084)

969,500.510

427.771
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CONG TY CO PHAN CA PHttTHANG Lσ !

Dia chi:Km17-Qu6c10 26-X.Hё a DOng― H.K「Ong Pak― Tinh Dう kL`k

THUYET MiNH BAO CAO丁AI CHINH
CIhc)nam taichinh ketthic ngay 31 thang 12 nこ rn 2021

」

‘
Ｉ
Ｌ

Bう n thuy6t minh nayla mOt bO phan khOng th6 taCh「 でンi dLP(yC dOC Cむ ng Vαl CaC baO C60 tai Chinh dinh kё nl.

1.   DAC DIEM HOネ T DONG

l.l   Hinh thic sO h● u vOn

cong ty C6 phan Ca phe Th6ng Lgitiさ n than:a COng ty TNHH iⅥ 丁V'Ca phe Th6ng L(yi dピαc c6

phan h6a theo quyet dinh l128/(}D¨ UBNDl ngay 22 thang 04 nam 2016 cOa UBNE)tinh Dう kLう k.

c‐Ong ty chinh th鬱 cdピαc cap Giay chθng nhan dang kソ doanh nghiOp COng ty c6 phan tレ ngay 09
thang 10 nう m2019.

Theo Giay dう ng ky kinh dOanh S6 6000182456 do Sδ  K6 hoach va Dau ty tinh D(自 kLう k cap!う n dau

ngay 10 thang 8 nう m2007,thay d6ilan 5 ngay 09 thang 10 nう m2019,v6n diё u le cOa COng ty la

126.500.000.000d6ng(MOttrう m hai mピαi sau t,nam trう m triOu dう ng).

Tru s6 chinh cOa COng ty tal:Km17-Qu6c10 26-)(.Hё a DOng― H.KrOng Pう k― Tinhモ Dttk Lう k.

1.2   LTnh vll'c kinh doanh

Linh VLPC kinh dOanh COa COng ty la trang,khaithaC Va Ch6 bi6n kinh dOanh Ca phe.

1.3   Nlganh nghe kinh doanh

TheO ciay dぅ ng k′ kinh doanh s6 6000182456 do Sδ  K6 hoach va Dau tげ tinh Dうk L6k cap!an dら u

ngay 10 thang 8 nam 2007,thay d6ilan 5 ngay 09 thang 10 nう m2019 hoat dOng kinh doanh chinh

ctta cong ty baO g6nl:
_  Trang cay ca phe;

 ̈ ch6 bi6n,kinh doanh,xuat khau ca phO nhan:
_  ch6 bi6n,kinh doanh,xuat khau ca phO bOt;

―  Mua ban may■ 16c,vat tiノ ,thi6t bi phuc vu cOng,nOng nghiepi
_  [)ich vu du lich,chO thue vぅ n phёng,nha xu,(シ ng,nha kho;
‐  Mua ban vatliOu xay dwng:nlua ban xう ng dau va cac san pham lien quan./.

chu kシ San xuat,kinh dOanh thong thwむ ng

chu k,san xuat,kinh dOanh thong thげδng cOa COng ty khOng quう 12 thang.

DIlc dianl hoat dOng Cla COng ty trOng kシ k6tOan C6 anh htP(シ ng d6n lBao caO taiChinh

Trong nう m tai chinh k6tth`c ngay 31 thang 12 narn 2021,khOng c6 hoOt dong nao c6 anh hLP6'ng
dang ke dOn cac chitiOu tren iBao c6o tai chinh cOa(E)Ong ty.

2 NÅM TAI cHINH,00'NV!T:色 N Ttt SO'Dり NG TRONG KЁ TOAN

2.l    NIう rn tai chinh
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1.4

1.5

Nぅ m tai chinh cia(〕ong ty bttt dら u ti〕,ngay ol thang 01 va k6tthllc vao ngay 31 thang 12 hang

nanl.

oon vitien te s● dung trong ke toan

Dα n vitiё n te sむ dung trong k6 toan la D6ng Viet Nam(VND)do viec thu,chi chl y6u dピ CC thピc

hien bと ng don vitiё n tOヽ/ND.
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CONG TY CO PHAN CA PHЁ  THANG Lσ l

Dia chi:Km17-Qu6c!026-X.Hё a DOnq― H.K「Ono P6k― Tinh D,こ k L6k
THUYET MINH BAO CAO TAICHINH
ChO nttnl tai chinh ket th`c ngay 31 thang 12 nう rn 2021

3. CHUAN MtFC VA CHЁ  DO KЁ TOAN AP DUNG

chuan:nll,c va che dO ke tOan ap dung

COng ty 6p dung Ch61す O k6 toan doanh nghiep ban hanh theo‐「hOng tu,s6200/2014′「1‐
‐
E3・TC)ngay

22/12/2014 Cia B6 trtP∂ lng BO・Tう i chinh HげOng dan(3h6dO k6 toan doanh nghiep va cac th6ng tw
SLPa d6i C6 1iOn quan.

TuyOn b6 vさ viec tuan thl chuan mLPc k6 toan va ch`dO k`toan

3an diさu hanh dam bao da tuan thi yOu cau caa cac chuan mu'c k6 toan,Ch6 do k6 toan doanh
nghiep Viet Nam dυOc ban hanh theo ThOng tw s6 200/2014/TT‐ BTC ngay 22 thang 12 nう m2014
Clng nhυ  cac thOng tu'hw6'ng dan thwc hien chuan mψ C k6 toan cia Bo Tai chinh trong viec!ap
BaO c60 tai chinh.

CAC CHiNH SACH KЁ  TOAN AP DUNG

Cos● lap Bao cao tal chinh

B6o c6o tai chinh dピ。c lap tren cα  sδ k6 toan d6n tich(trむ cac thong tin lion quan d6n cac lu6ng
tiさ n).

Cac glao dich bang ngoalte

cac giaO dich phat sinh bら ng ngoaite dピ 。c chuyё n d6itheo t,gia tai ngay phat sinh giaO dich.s6
dυ CaC khoan muctiさ n te c6 g6c ngoaite tai ngay k6tth`cnぅ m tai chinh dwoc qui d6itheo t,gia tal
ngay nay.

Chenh lech t,gia phat sinh trong nぅ lTl tむ cac giao dich bら ng ngoaite dピαc ghi nhan vao doanh thu
hoat dOng tai chinh hoう c chi phi tai chinh.chonh lech t,gia do(dう nh gia lai cac khoan rnuc tien te
c696c ngOlite tai ngay k6tth`c nam tai chinh sau khi btt trむ ,chonh lech tang va chOnh lech giarn

dL「αC ghi nhan VaO dOanh thu hOat dOng tai Chinh hOaC Chi phitai Chinh.

TiOn Va CaC khOan ttPOng dLP《 ツng tien

TIさ n bao ganl tian mat,tiさ ngむ i ngan hang khOng kシ han va tian dang chuy6n.(〕ac khoan twαng
du'(ツ nC tiёn!a CaC khOan(dら u ttP nqう n han c6 theソ i han thu hal hoうc(d6o han khOnq qua 3 thano c6
kha ngng chuy6n d6i dё  dang thatt mol!υαng tian☆ac dinh va khOng c6 nhiё u rJr6 trong ch的 6n
d6ithanh tiさ n.

CaC khOan dau tLPtal Chinh

cac khOan dau tu,nttnl g:u,den ngay dlo han

Khoan dau tげ dピσc phan loaila nう m gi● d6n ngay daO han khi cong ty c6フ dinh va kha nうng gi酔
d6n ngay dao han.lcac khoan dらりtu nう n19i酔 d6n ngay d6。 han bao g6nli cac khoan tian gi,i ngan
hang c6 kシ han(bao g6m ca cac ioaitin phi6u,kシ phi6u),tral phi6ui c6 phi6u ll'u dai bOn phat hanh
bうt buoc phallTlua laitalITlotthδ i diёm nhat dinh trong twσ ng iai va cac khoan cho vay nぅ nl gi口,den

ngay d6。 han vοlrTluc dich thu lal hang k,va cac khoan dau tu,nぅ m glむ d6n ngay dao han khac.

cac khoan dら u tu,nぅ rn glu,d6n ngay dao han du,α c ghi nhan ban dau theo gia goc bao gom g!ぅ
:Υlua va cac chi philien ouan d6n oiao dich mua cac khoan dau tげ . sau khi nhan ban daui cac
khOan dau tW nay dピ αC ghi nhan theo gia tri c6 thё  thu h61.Thu nhap laitむ cac khoan dau ttF nう lTl
giu'd6n ngay daO han Sau ngay nlua(ゴ u'(yc ghi nhan tren i3ao cao k6t qua hoat dOng kinh doanh tren
cα s6 dψ  thu.Lal dピ cc huOng trピ Oc khi Cong ty nう m giO dピ cc ghi gialTl trむ vao gia g6c taithol
di6m mua.

3.1

3.2

4.

4.1

4.3

4.4

4.2
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CONG TY CO PHAN CA PHE THANG LCI
Dia chi:Km17-QuOc:026-)(.Hё a DOng― H.KrOng Pう k― 丁inh Dう kLう k

丁HUYET MINH BAO CAO TAICHINH
C)ho narn tai chinh ketth`c ngay 31 thang 12 narn 2021

Ｌ

　

Ｉ

Ｌ

　

Ｉ

Ｌ

4.5

4.6

Khic6 cac bら ng ch〔png ch6c ch6n cho thay mOt phan holc toan bo khoan dau tu'c6th6 khOng thu

h6i du,α c va s6 t6n that dwσ c xac dinh mOt cach dぅ ng tin cay thl ton that dw。 ,c ghi nhan vao chi ph「

tai chinh trong nぅ m va giam trむ truc ti6p gla trl dau tu,.

c,ac khOan phaithu

cac khOan nO,phaithu dwα c tnnh bay the0 9ia tri ghi s6 trO,di cac khoan du'phδ ng phaithu kh6 dё i.

(3)ac khoan phaithu khach hang,khoan tra trtノ 6'c cho ngLPё 'i ban,phaithu nOi bO Va CaC khOan phal
thu khac taitheソ i diom baO cao,nou:

 ̈ C6thδ i han thu h6i hoac thanh toan dLP∂ i l nanl(hOう C trOng mOt Chu ky San Xuat kinh
doanh)dwoc phan ioalla Tぅ isan ng6n han;

‐   C6theッ l han thu h6i holc thanh toan tren l nう m (hoこ c tren n16t chu k,sin xuat kinh doanh)
du,。,c phan ioalla・Tai san dal han.

DノρわOng′7α kわ 6 dOF

Dピ phё ng nα phaithu kh6 dёith6 hiOn phう n gia tri dυ ki6n bit6n thう t cia cac khoan nα phaithu c6
kha nang khOng du,(yc khach hang thanh toan d6i vc,i cac khoan phaithu taithδ i diem lap B6。 caO
tai chinh.

Dげ phOng phai thu kh6 dOi dwOc trich lap theo qui dinh tai ThOng tw 48/2019/T丁 ―BTCi ngay
08/08/201 9 hLP6'ng dan che do trich lap va si3'dung cac khoan du'phё ng giarn giう hang tOn kholtOn

th`t cac khoan dうu tu'tai chrnh, no'phaithu kh6 dOi va bao hanh san pham, hang h6a,cOng trlnh
xay Iうp tai doanh nghiep.[)l」 'phOng phaithu kh6 dOi dLP(ν C triCh lap ChO nhll'ng khOan phaithu da

qua han thanh tOan tむ'Sau thang trtシ 10n:hOaC CaC khOan thu nla ngLPё 'i nO'kh6 c6 kha nう ng thanh

toan do bithanh!′ ,pha san hay cac kh6 khう n twσng tw

・
Tう ng,giarn s6 du,dt」 ,phёng no,phaithu kh6 dC)i can phaitrich lap tai ngay k6t th`c narn tai Chinh

dピαc ghinhan vao chi phi quan lフ doanh nghiep.

Hang ton khO

Hang t6n kho dピ αc tinh theo gia g6c.TrtPong hσp gia trithuan c6 thё thψC hien dυαc thap hα n gia
g6c thl phai tinh theo gia tri thuら n c6 thё  thピ c hien dLPαC.Gia g6c hang tOn kho bao g6m chi phi
nguyen vatlieu trwc ti6p,chi philao dong triノ c ti6p va chi phi san xuat chung,d6c6dlノ αc hang t6n
kho δ dia diё m va trang thal hien tal.(Gia trithuan c6 th6 thu'c hiOn dげαc xac dinh bふ ng gia ban υ∂c
tinh trむ cac chi phi d6 hOan thanh cong chi phiti6p thil ban hang va phan ph6i phat sinh.

Gia tri thuan c6 tha thピ c hien dピ oc la gia ban trdc tinh cia hang tan kho trong ky san xuat,kinh

doanh binh thυむng trむ chi phiげdc tinh d6 hoan thanh va chi phitノ ∂c tinh can thi6t cho viec tieu thu
ch6ng.

Cia tri hang t6n khO dtPO'C tinh theO phu'α ng phap blnh quan gia quyё n Va dLPCC haCh tOan theO
phu'(D'ng phap kO khaithピ δng Xuyen.

Du'phOng giarn gia hang tan kho dLPα C Ilp ChO ti〕 'ng mう t hang t6n khO C6 gia g6c 10n hon gia tri

thuan c6 tha thげ c hien dビαc.D6iv∂ i dich vu cung cap d∂ dang,viec lap dげ phё ng giam gia dLPoC
tinh theo ti〕 'ng loal dich vu c6 mtl'c gia rieng biet.・Tang,9iam s6 du,du,ph6ng giarn gia hang t6n kho

Can phait「 iCh iap tai ngay k6tth`Cnう nl tai Chinh d・ LPαC ghi nhan VaO gia V6n hang ban.

chi phitra trwoc

Chi phitra trυ Oc ng`n han la cac chi phi phan b6 trong thむ ihan khOng qua 12 thang.

Chi phi tra trげ Oc dalhan bao g6m cac chi phithピ c t6 da phat sinh nhピ ng c6 1ien quan d6n k6t qua
hoat dong san xuat kinh doanh cia nhiさ ukシ k6toan.(〕 hi phi tra trtノ6'c caa 130ng ty bao garn caC Ohi
phi sau:
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CONG TY CO PHAN CA PHE THÅ NG LCyl
Dia chi:Km17-Qu6c16 26-X.Hё a D10nq一 H.KrOno Pう k― Tinh Dう kLう k

丁HUYET MINH BAO CAO TAICHINH
(:)hol narn tai chinh ket th`c ngay 31 thang 12 narn 2021

Cong C“ dJng Cr
CそうC COng Cu,dung Cu da dLPa VaO SO'dung dlノ αC phan b6 VaO Chi phitheO phLP(ツ ng phap du′ ё'ng

thう ng vdソ i thこソlglan phan b6 khOng qu6 03 nう m.

ch′ρわ′
`わ

Jo dffたわ
“
cong ng力′ep

Chi phithue dat KCN Nam Tan UyOn dげ αc phan b6 theo thδ i gian thue datla 518 thang tげ αng
dげαng khoう ng 43 nう nl.

4.8

cゎ′ρゎF“j rr」ocたゎ
`cchi phitra t「げ6c khac g6m cac chiphisむ a ch● a tai san,chi phi bao hianl,chi phi khac dげαc phan

b6khOng qu6 03 nう m.

Taisan co dlnh h"u hinh

Taisan c6 dinh h● u hlnh dビσc thё hien theo nguyon gia trむ hao mёnloy k6.NguyOn gia tai san c6
dinh hO'u hlnh bao gさ m toan bO cac chi phi nla COng ty phai b6 ra da c6 dLPα C tai San C6 dinh tinh

d6n thδ l diёm dLPa tai San d6 vao trang thai sgn sang stt dungo Cac chi phi phat sinh sau ghl nhan

ban dう u Chi dLP(yC ghitang nguyOn gia tai San C6 dinh n6u cac chi phi nay ch6c ch6n lanl tang lcソ lich

kinh t6 trOng tLPO'ng:ai dO SO'dung tai San d6.Cac chi phi phat sinh khOng th6a nlan diさu kien tren

dυOc ghi nhan la chi phisan xuう t,kinh dOanh trOng k,7.

Khitai san c6 dinh hO'u hlnh dwα c ban haythanh lフ ,nguyen gia va gia tri hao mё n 10y k6 dピσc x6a
so va lal,lo phat sinh dO thanh l′ dピαC ghi nhan vaO thu nhap hay chi phitrOng nanl.

Tai san c6 dinh hOu hlnh dυ αC khau haO theO phピ αng phap dピむng th=ng dげ a tren thδ i gian h●u
dungげ Oc tinh.SO nam c□ a cac 10aitai san co dinh h● u hlnh nhw sau:

Loaital san c6 dinh                          s6 nうm
Nha cむa,vat ki6n tr`c                        06-25
May m6c va thi6t bi                          05-09
Phu'α ng tiOn van tal,truyё n dan                06-08
Thi6t bL dung cu quan呼                  03-10

4.9    Chi phi xay dll'ng co,ban dO'dang

chi phi xay dピ ng cα ban d6 dang phan anh cac chi philien quan tryc ti6p(baO g6m ca chi philal
vay c6 1ien quan phO hαp vα i chinh sach k6 toan cOa COng ty)d6n cac tai san dang trong qua trlnh

xay dψ ng,nlay moc thi6t bl dang l嵐 p dat da phuc vu cho nluc dich san xuat,cho thuO vぅ quan lフ

cang nhu,chi phi!iё n quan d6n viec sll,a cho,a taisan c6 dinh dang thげ c hien.c)ac tai san nay dLP《 yC

ghi nhan theo gia g6c va khong du,(ッ c tinh khau hao.

4.10   Ciac khoan n9'phaitra va chi phi phaitra

(E)ac khoan phaitra ngu'そ シi ban,phaitra nOi bo,phaitra khac,khoan vay t● i thCソ i diarn bao cac),n6u:
C̈6thむi han thanh toan dLPdil nこ m hOICtrOng mOt Chu k,San Xuat kinh dOanh dビ oC phan iOaila
nO,ngan han.
C̈6thむi han thanh toan tren l ham hottc trOn mOt chu ky san xuう t kinh doanh dぜαc phan lo● l la
nσ daihan.

Chi phi phaitra g6m CaC khOan Chi phithWC t6 ChLPa phat Sinh nhυ ng dLPCC triCh trWdC VaO Chi phi

San Xuat,kinh dOanh trOng kシ d6darn baO khi Chi phi phat Sinh thLl'C t6 khOng gay dOt bi6n ChO Chi
phi san xuat kinh doanh tren co's6'ldarn bう o nguyen tう c phO hcソp giCPa dc)anh thu va chi phi.Khi cac

chi phi d6 phat sinh,n6u cO chenhloch vd,i s6 1da trich:k6toan ti6n hanh ghi b6 sung hoう c ghi giarn

chl phitピαng口 ng v∂ i phan chenh lech.
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t_ CONG TY CO PHAN CA PHE THANG LCyl
Dia chi:Km17-QuOci0 26-X.Hё a D10nc― H.KrOno Pう k― Tinh DIう k Lik

THUYET M:NH BAO CAO丁AI CHINH
Cho narn taichinh ketthic ngay 31 thang 12 nam 2021

4.1l  VOn chi sO h● u

v6″ gop c′acヵ J s6,力 I14υ

v6n g6p caa chO s6 hむ udピαc ghinhan theo s6 v6n thぱ ct6 da g6p.

QJフ dう
“̀″
ρわ
`ff″

δ″

Qu,dう u tw phattriё n dげαc trich lap tむ |。i nhuan sau thu6 theo quy dinh tai diさ ulo COng ty

4.12  Lginhuan chwa phan ph01

Lcッ i nhuan chLPa phan ph6i!a lcソ i nhuan tし,cac hoat dong kinh dOanh cOa cong ty sau khitrl〕 ,di cac

khOan dlou chinh dO ap dung hoito thay ldoi chinh sach ke tOぅ n va diou chinh h6it6 sai s6t trong

y6u cac nanl trげ(5,c.

Lσi nhuan chu'a phan ph6i dLl'αC phan ph6itheo Nghi quy6t dai hoi d6ng c6 dOng sau khi bO trら 'cac
khoan 15 11y k6(n6u c6).

4.13  Ghi nhan doanh thu va thu nhap

Dloanわ fわ ubご■hangわod,fhan力 ρわδm

Doanh thu ban hang h6a,thanh pham dυ αc ghinhan khi dang thOith6a man cac diё u kien sau:
. cOng ty da chuy6n giao phan lο n ril「。va l。 lich 9ぅ n llё n vο l quyё n s6 hむ u san pham h。ぅc
hang hoa chO ngυ δi mua.

O COng ty khOng cё n nろ m gi● quyan quan lソ hang h6a nhw ngピむisδ h●u hang h6a hoac quyё n
ki6m soat hang h6a.

o Doanhthu dげαc xac dinh twong d6ich6c ch6n.

・  COng ty da thu dげ Oc holc sё  thu dυαclα iFch kinh t6 tレ giao dich ban hang.
。 xac dinh dピ。c chi philien quan d6n giaO dich ban hang.

Doatt ftt cmg c¨ d,ch ν″

IDoanh thu caa giao dich cung cap dich vu dlノ o'c ghi nhan khi k6t qua caa giao dich(d6dし P(yc xac

dinh mot cach dang tin cay.Tryδ ng hα p dich vり du,。c thげ c hien trong nhiё u k,thl doanh thu dビ αc
ghi nhan trong ky dtPo,ccう n c6,vao k6t qua phan cong vioc da hOan thanh vao ngay k6tth`ckシ k6
toan.K6t qua cOa giao dich cung cう p dich vu du'(ッ c xac dinh khith6a man tat ca cac diё u kien saui

・ Doanh thu dピ cc xac dinh tυαng d6ichac chう n.
o C6 kha nangthu dυ Ocicソlich kinh t6 tむ giao dich cung cap dich vu d6.
. x6c dinh du,(yc phan cOng viec da hoan thanh vao ngay k6tthuc nam tai chinh.

. xac dinh du,(ッ c chi phi phat sinh chO glaO dich va chi phi d6 hOan thanh giaO dich cung cap dich

vu d6.

πF6月 ′a′

TIさ n lal dビσc ghi nhan tron cα  sδ dan tich,dtPα c xac dinh tren s6 dピ cac tal khoan tiさ ngむ i va lai
suat thピc t6 tむ ng kシ .

4.14  1Chi phi di vay

chi phi di vay baO g6m iaitiё n vay va cac chi phi khac phat sinh lien quan trピ c ti6p d6n cac khOan
vay.

chi phi di vay dげ αc ghi nhan vaO chi phi khi phat sinh.Trυ ё,ng hα p chi phi di vay lien quan ti‐ ピc ti6p
d6n VieC dau tLP Xay dWng hOう C San XuattaiSan dδ  dang Can C6 mOtthOi gian d6 dal(tren 12 thang)
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CONG TY CO PHAN CA PHE THANG L(yl
Dia chi:K「 117-QuOc10 26-X.Hё a D10ng― H.KrOng Pう k― Tinh Dう kLう k

THUYET MINH BAO CAO TAICHiNH
Cho nam tai chFnh ketth`c ngay 31 thang 12 nam 2021

4.15

4.16

5。

5.1

d6c6th6 dwa vaO sむ dung theO muc dich dinh trυ dc hoう c ban th〕 chi phi di vay nay dwα c v6n h6a.

D6i vdi khOan vay rieng phuc vu viec xay dwng tai san c6 dinh,bat dOng San dau tW,!ai Vay dじ αC
vOn h6a ke cう khi thOi glan xay di」 'ng dLP6'i12 thang.(〕 6c khoan thu nhap phat sinh ti〕 'viOc dau tu'

tanl theソ icac khoan vay du'(yc ghi giarn nguyen gia tai san c6 1iOn quan.

IE)6i vc,i cac khoan v6n vay dai han trong d6 c6 sO'dung cho nluc dich dう u tu'xay dwng co'ban thl

chi phi di vay v6n h6a dピ 9c xac dinh theo t,10v6n vay blnh quan cho hoat dOng ch6m s6c vu'む n

cay caO su ki6n thi6t va v6n vay binh quan chanl s6c chO VLP(シ n Cay CaO Su khaithaC.

Thue thu nhap doanh nghiep

c)hi phithu6 thu nhap doanh nghiep bao ge,rn thuで ,thu nhap doanh nghiep hien hanh va tho《 [thu
nnap ooann ngnlop noan:|!.                                                     1)」 パ|に

Thu6 thu nhap hien hanh:ら khoan thu6 dピ Oc tinh dwa tren thu nhap tFnh thuO.Thu nhap tinHllり 拗e
chenh 10ch so v● i lcソ i nhuan ke toan la do dieu chinh cac khoan chenh lech tanl tho,i Oic,a thue iン r ke

toan,cど c chi phi kバ ong diPαc trむ c口 ng nhw diさ u chinh cac khOan thu nhapだ hong ptti chiu thtt va

cac khoan 15 dLPσ C Chuy6n.

Ben lien quan

Cac bOn dげ αc coila lien quan n6u mOt ben c6 kha nang ki6m soat hoう c c6 anh hLPδ ng dang k6 d6i
vcPi bon kia trOng viec ra quy6t dinh cac chlnh sach tai chinh va hOat dOng.(〕 ac bon cong du,。c xern

la ben lien quan n6u cong chiu sψ  ki6m sOat chung hay chiu anh hピ δng dang k6 chung.

Trong viec xenl x6t n16i quan he coa cac ben lion quan,bin chat c6a m6iquan he dlノ αc ch`trong
nhiさ u hon hlnh th● c phaplフ .

THONG TrN BO suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAy rRoNG BANG cAN DOr KE roAN

tiCn va c6c khodn tuong tluong tiAn

3111212021 0110112021

VND VND

ノ
漁
催
場
Ｎ

Tiさ n mat

Tiё n gレ ingan hang khong ky han

T,6月 g:ク ソⅣD
Tだn giノηgoaFr0

Tiさ n giingan hang khOng kッ han‐ USD

94.026.157

984.135.144

964.652.790

′9.482.354

376.799.192

189.204.005

758.387.773

30.876.832

COng

(E)hiti6t s6 du,cac khoan tian bttng ngo● ito vうo ngay 31 thang 12 narn 2021

53【
「
003.197

G6c ngoaite  Tぱ αng duong VND

19.482.354860,68
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CONG TY CO PHAN CA PH亡 丁HANG LCyl
Dia chi:Km17-Qu6c10 26-X.Hδ a D‐Ong… H.KrOng P6k― Tinh Dう kLうk

丁HUYET MiNH BAO CAO TAICH:NH
Cho nanltaichinh ketthic ngay 31 thang 12 narn 2021

5.2

5,2.1

5.3

C6c khodn tliu tu tdi chinh

DAu tu n5m giw tliin ngdy d6o hqn

31ノ 12ノ2021 01ノ01/2021

Gia goc

VND
Gia tri ghi s0

VA′D
Gia g6c

V′VD
Gia tri ghi s6

VⅣD

COng

53.360.000.000

53.360.000.000

53.360.000.000

53.360.000.000

46.2イ6.022.575

46.246.022.575

a30a000.000
6.300.000.000

46.246.022.575

46.246.022.575

6.300.000.000

6.300.000.000

c0ng 53.360.000.000 53.360.000.000 52.546.022.575 52.546.022.575

丁oan bO cac khoan tiё n gむ i c6 ky han bi phong t6a va dam bao cho cac hop dδ ng vay,chi ti6t tal
thuyet rninh 5.16

Phaithu ngan han khach hang

31/12ノ 2021 01ノ 01ノ2021

Gia tri

VⅣD
DLP phё ng

/ヽA′D
Gia tri

VND
Dqr phdng

VND

Phaithu cac khach hangl khac

t1131[lド [:|:貰キl()N       6.722.552.460
(:)ac kh6ch hang khac       6.042.540 60.599.554

6.728.595.000 60.599。 554

5.4   Tra tri″ 6.c cho ngLP(ν i ban ngan han

31/12/2021 01ノ 01ノ2021

Gia tri

VA′D
Dψ phong
VArD

Gia tri

/ヽ′VD
Dじ phёng

/ヽND

Tra tru,こ ,c cac khach hang khac

chi nhanh cong ty

LuatTNHH HK&              …
Gia Luat

8:l♀1:′ l」

(HH MTV      500.000.000

VIEN NANG Lげ 0'NG    998.600.000

cac d6itぱαng khac      177.308.242

140.000.000

998.600.000

228.024.092

COng 1.366.624.092

15

A′gざ
"カ
タロ

Tlё n gむ ic6 k,han

Da′ わ0“
Tlё n gむ ic6 ky han

1.675.908.242



CONG TY CO PHAN CA PHETHÅ NG L(yl
Dia chi:K:n17-Qu6ci0 26-X.り ёa DOng― H.srOng Pttk― Tinh Dこ kLこ k

丁HUYET M:NH BAO CAO TAICHINH
C,hol narn tai chinh ket th`c ngay 31 thang 12 narn 2021

5.5   P)haithu khac ngan han
し

　

１
１
Ｌ

31ノ 12ノ2021 01ノ01ノ2021

Gia tri

VA′D
Dw phδ ng

VA′D
Gia tri

VA′D
Dg phdng

VND

Ｌ

　

Ｉ

Ｌ

COng

(3)Ong cu,dung cリ

(E)hi phi san xuat,kinh

dOanh dδ dang(1)

Thanh pham

Hang hOa

528.873.000

114.763.302

14.512.524.522

9.′ 09.295.282

2.イ 98.460.572

2.′ 02.′ 38.020

670.イ 0イ.000

′78.700.Oθ 0

239.343.859

7イ .′θ2.849

(4.350.230.499)

ρ.955.678.49o

β05.202.00の

“

9.350.00の

514.454.000

40.266.508

13.075.304.162

9.673.827.27′

2.308.735.973

6イθ.6アイ.Oθ0

′78.700.000

′99.335.955

アイ.036.963

(1.209.394.023)

`7.209.394.023リＬ
　

‘
Ｉ
Ｌ
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5.6

Khoan tiさ n thue dat cia cac hO liOn k6t,hO nhan khoan phai nOp theo t,le va khoan tiё n phan b6n
da ban tむ'CaC nう m trtrO'C hien ChLFa C6 d6i chi6u xac nhan dO cac ho nay khong nhan cac thtP(ゴ 6i

chi6u va khOng hOp tac hoan tra cac khoan no'cho COng ty.HiOn tal,COng ty dang ki6n nghi UBNID
tinh DうkLうk,Ban chi dao cO phan h6a cho ph6p gianl trむ 'khoan cOng no'nay vao 9iだ itri phan vOn

nha nwOc taithむ idi6m chuy6n sang cong ty c6 phan ngay 08/10/2019.

Hang ton khO

15,156.160.824   (4.350.230.499) _里墨 型墜聖2_■ 型墜望塁ユ

31/12ノ2021 01ノ01ノ2021

Gia goc

VND
Dy phOng

y′VD
Gia goc

ソⅣD
Dψ phё ng
yⅣD

707.290.594

9.230.182.155

5.024.241

26.605.313.081

961.760.408

8.553.820.046

9.317.127

70.089.844.598 (3.557.954.705)

79,614.742.179  (3.557.91[」:::[旦塁1

Ｉ

Ｌ

c0ng 36.547.808.883
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Phaithu laltiё n gシ i

c6kシ han tam tinh

Tian tam ttng ch。

CBNV
Phaithu khac

TF6ρ rヵυo dびrc∂βg
′7ゎan ρゎぅ′ηOρ fr′dc

cδ ρゎδ′7ゎ6a

Tノδρ rゎ yδ σびr cορg
β力an ρわう′ρ9ρ ρδ′77

202′

T′δρ:ゎυθ σびr ο6ηg
ηわaη ρわうノρOρ ηど/η

2020

π′δρ ρヵaη ゎ6η coηg
ρ力a′710わう′′79ρ

Vay“F canカ

Pわδ′rわυBノイXH cOβg
ηゎan

CaC」にわOδ′7,たわdC

|



CONG TY CO PHAN CA PHE THANG LCI
Dia chi:Km17-Qu6c16 26-X.Hё a D10no― H.K「Onq Pう k― 丁inh D6k Lttk

THUYET MINH BAO CAO丁AI CHINH
C)hoi narn tai chinh ket th`c ngay 31 thang 12 narn 2021

5.7

5.7.1

(1)Chi phi san xuat kinh doanh d6 dang bao g6m khoan chi phi san xuat nう m2018,2019,2020 va
2021 vCPi gia trila 9.230.182.155 dδ ng tiノo'ng ti'ng vC,i san lu'(yng narn 2018,2019,2020 va 2021 cё n

phう ithu cia cac hO nhan khoan.Trong lゴ 6,chi phr san xuat narn 2018 1a 2.532.529.235 dOng ttノ o'ng

げng v(5′i l.136.210 kg,nう m20191a2.877.445.5981d6ng ttノ o'ng ll'ng vo'i2.480.318 kg,chi phi san
xuat nう rn 2020 ia 2.799.639.098 dOng tt′ o'ng li'ng v(5′ i2.539.520k9,chi phi san xuat narn 2021 1う

1.020.568.224(dう ng ttノo'ng l」'ng vdi2.645.798 kg
iE)6i vlひ i khoan chi phi san xuat kinh doanh d6'dang tむ 'nう rn 2018,Ban Diё u hanh C6ng ty danh gia

viOc thu h6i dO:a rat kh6 khan va phat sinh rtti「 o tianl an nlot khoan chi phrt6n(5ong khOng c6 kha

nang thu h6i.

c)hi phitra tru,に ,c ngan han,dal hln

Chi phitra trLP6'c ngう n han

31ノ 12′2021

VArD

01ノ 01ノ2021

ソⅣD

′

‘ヽ
０

′
　

Ｒ
Ｉ
　

　

出

¨
　

　

ヽ
が
夕

ヽ

′

Ｃ

′
　

′
、
　

ｒ
ｌ

嘔
１

ヽ
綺
コ磯

chi phi baO hi6m

cac khOぅ n khac

COng

5.7.2  Chi phitra trLP6'c dal hen

(3)Ong cり ,dung cu xuat dOng

chi phi sむ a ch"a tal san

Chiphithue dat KCN Nam Tan Uyen

(E)ac khoan khac

COng

54.382.883

1.204.542

44.709.875

31.741.666

55.587.425 76.451.541

01ノ 01′2021

VⅣD
31ノ 12ノ2021

VA′D

618.822.510

1.634.005.887

10.394.817.117

76.923.811

448.407.397

2.010.189.828

10.721.354.757

123.185.774

12.724.569.325 13.303.137.756
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CONG TY CO PHAN CA PHE THANG LCi
Dia chi:K!r117-Qu6c10 26-X.り ёa DOQg― H.srOng Pう k― Tinh Dう k L6k

THUYET MiNH BAO CAO TAI CHINH
C)hol nam tal chinh ket th`c ngay 31 thang 12 nam 2021

5.9   Tinh hinh tう ng gianltaisan cO dinh v6 hinh

Quyさnsi
dり ng dat

VA′D

Chuong trinh
pnan mem

VND

T6ng cQng

VND

NGUYEN G:A
SO dLP ta1 01ノ01/2021

Mua trong narn

SO dLPtai 31/12ノ 2021

GIA TRIHAO MON
SO dLP ta1 01ノ 01/2021

Khう u hao trong nam

SO du tai31ノ 12ノ2021

GIA TRI CON LAl

SO dι P ta1 01ノ01/2021

SO dw ta131′ 12ノ2021

5.10  Tang gianl bat dong san dau tLP

NGUYEN G:A
SO du ta101ノ 01/2021

SO dLP tai 31ノ 12/2021

G:A TRIHAO MON
SO dw tai01ノ 01/2021

Khau hao trong nam

SO dw ta131ノ 12ノ2021

G:A TRICON LA:

SO dLP ta1 01ノ 01/2021

29.938.241.930 1.618.556.636     31.556.798.566

29.938.244.930 1.618.556.636     31.556.798.566

54.360.000 54.360.000

10.316.710

10.872.000

10.316.710

10.872.000

21.188.710 21.188.710

44.043.290 44.043.290

33.171.290 33.171.290

Nha

VND

C・ So ha tang

VA′D

T6ng cQng

VND

13.411.681.228

1.352.099.940

509,690.250

80.927.832

13.921.371.478

1.433.027.772

14.763.781.168 590.618.082     15.354.399.250

16.526.560.702 1.108.866.386     17.635.427.088

1.027.938.554.     16.202.399.316

Ｌ
　

Ｉ

Ｌ

SO dLP tai 31ノ 12ノ2021 15.174.460,762
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CONG TY CO PHAN CA PHE THANG LCI
Dia chi:Km17-Qu6c10 26-X.HOa D10ng― H.K「 Onq Pう k一 丁inh Dう kLうk

THUYЁT MINH BAO CAO TAICH:NH
C)hol narn tal chinh ketthuc ngay 31 thang 12 narn 2021

5.11 Tdng giim chi phi XDCB d& dang

01ノ01′2021

VA′D

Chi phi ph6t
sinh trong nim

VND

iくOt chuyOn

tang TSCD
VA′D

31ノ 12ノ2021

yⅣD

Dw an diOn gi6

vしむn cay ca phe

trang mdi

T6ng cQng

7.527.000.000

イ53.′ ′7.イ′3

7.527.000.000

453.′′′.イ 73

1.527.000.000      453.111.413 1,980.111.413

5.12   Phaitra ngLPO'i ban ngan han

31ノ 12′2021 01/01/2021

Gia tri

VND

SO c6 kha

nang tra nα

VⅣD

Gia tri

y′VD

SO c6 kha

nang tra nα

VⅣD

C‐Ongty TNHH Tピ van
va Xay dげ ng Ha Noi

COng ty TNHH
Thげαng mal Thal Ph口 c

cac d6itげαng khac

COng

33.359.860 33.359.860

2.986.054.500

74.226.038

2.986.054.500

74.226.038 41.952.313 41.952.313

3.060.280.538    3.060.280.538 75.312.173 75,312.173

5,13  (Chi phi phaitra ngこ n hln

chi phrlai vay

chi phi chθng nhan caf6

chi phi hoa h6ng moi gidi

Tiさ n lLPα ng,thピ Ong
(Ξ)hi phi khac

COng

31ノ12ノ2021
yⅣD

01′ 01ノ2021

VⅣD

20.395.740

35.892.720

748.600.000

32.124.655

88.795.030

288.412.800

64.366.163

70.601.378

837.013.115 512.175,371
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CONG TY CO PHAN CA PHETHÅ NG Lσ l

Dia chi:Km17-Qu6clo 16-X.り ёa DOn、 g― H.srOng Pう k― 丁inh D6k L6k

THUYET MINH BAO CAO TAICHiNH
C)hol nこ rn tai chinh ket th`c ngay 31 thang 12 ndm 2021

5.15   1Phaitra ngan han,dai hln khac

5.15.l Phaitra ngan han khac

31ノ 12/2021 01ノ 01ノ2021

Gia tri

VA′D

s6c6kha
nang tra ng
yⅣD

Gia tri

VA′D

so co kha

nang tra nσ

ソND

Kinh phi cOng{ゴoan

BぅO hi6m xa hoi

BaO hi6m yt6

Phaitra vさ c6phan h6a

v6n hα p tac dau tw

vu,0,n cay cua ho nOng

dan

Phai trぅ khac

COng

5.15.2 Phaitra dal han khac

Nhan k′ quy,k,cwOC
dai han

COng

219.579.635

135.874.553

107.322.287

4.015.607.667

219.579.635

135.874.553

107.322.287

4.015.607.667

228.788.111

83.138.158

95.118.784

4.015.607.667

228.788.111

83.138.158

95.118.784

4.015.607.667

7.171.074.978    7.171.074.978    8.014.085.474    8.014.085.474

746.157.814     746.157.814     722.899.804     722.899.804

12.395.616.934   12.395.616.934.   13,159.637.998   13.159.637.998

31′12ノ2021 01ノ 01/2021

Gia tri s6c6kha
nang tra ng

y′VD

Gla tri

ソⅣD

SO c6 kha

nang tra nα

y′VD/ヽ′VD

|

ヒ
―

―

Ｌヽ

1.664.475.000    1.664.475.000    1.501.075.000    1.501.075.000

1.664.475.000    1.664.4'75.000    1.501.075.000    1.501.075.000
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CONG TY CO PHAN CA PHЁ  THANG LCl
Dia chi:l角

「
117-Qu6clo 26-X.り ёa DOQg― H.srOng Pう k一 Tinh D6k L6k

THUYET MINH BAO CAO TA:CHINH
Cho nユ m tal chinh kOtthic ngay 31 thang 12 nこ m2021

5.17.2 Chltiet vOn dau tu'cna chi sO'hll'u

31ノ 12ノ2021 01ノ01ノ2021

Gia tri

V′VD
Tシ ||

%
cia tri

VND
T,le

%

UBND tinh DIこ k L6k

Pham Thi Linh

(1)ac ca nhan khac

45.540.000.000

77.619.000.000

3.34.1.000.000

36,00%

61,36%

2,6494)

45.540.000.000

77.619.000.000

3.341.000.000

36,00%

61,36%

2,64%

6.

6.1

COng 126.500.000.000     100%     126.500.000.000     100%

THONG TrN B0 suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAy rRoNG eAo cAo xEr eun HoAT
DQNG KINH DOANH

Doanh thu b6n hdng vd cung c6p dlch vr,r

Nim nay
VND

Nam trtPOc

ソⅣD

IDoanh thu b6n hang h6a

Doanh thu ban thanh phalTl

lDoanh thu cho thue kho

COng

6.2   Gla vOn hang ban

Gia v6n cia hang h6a(la ban

G16v6n cia thanh pham da ban

Gia v6n cOa diCh Vu da Cung Cap

Dυ phё ng giam gia hang t6n kho

c0ng

337.893.934.335

5.336.469.300

8.746.044.514

234.295.524.432

4.567.504.447

8.830.763.785

Ndm nay
VND

Nこm trLPOC

VND

326.604.814.934

742.057.935

2.036.459.046

(3.557.954.705)

219.647.091.730

922.483.221

2.218.369.723

3.557.954.705

325.825.377.210     226.345.899,379
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351.976.448.149     247.693.792.664



CONG TY CO PHAN CA PHE THANG LCl
Dia chi:K!T117-Qu6c10 26-X.り δa DOQg― H.卜「Ong Pうk― Tinh Dう k L6k

THUYET MiNH BAO CAO TAICHINH
Cho nanltai chlnh ketthic ngay 31 thang 12 narn 2021

6.3 Doanh thu hoqt dQng tiichinh

Lai tiさ n gi'1,tiёn cho vay

Lai chenh iech t,gia da thψ C hien

6,4 Chi phi hoqt dQng tdi chlnh

Lai tiさn vay

〈E)hi6t khau thanh toan cho cOng nhan nOp san lLPO'ng

L5chOnh lech t,gia da thピ c hien

L6chOnh 10ch t,gia chwa thψ C hien

COng

6.5 Chi phi bdn hing

〈[)hi phi nhan vien

(E)hi phi vat liOu,bao bl

Chi phikhau hao TSCD

chi phi dich vu mua ngoal

(3)hi phi bら ng tlさ n khac

COng 9。 174,742.156 12.698.969.629

Ndm nay
VND

Nim trwdc
VND

2.752.378.124

2.439.433.575

4.114.631.859

826.943.190

Nim nay
VND

Nim tru6c
VND

1.257.917.091

862.672.891

760.704.839

115.829.331

775.603.882

939.336.847

151.264.239

731.856.075

2.997.124.152 2.598.061.043

Nim nay
VND

Nim tru6c
VND

、
、
、　
．
、

　

・１

一
　

　

ノ
イ
ェ
下
′
ノ

1.668.443.306

63.721.997

167.730.394

5.340.220.990

1.934.625.469

2.967.452.496

1.454.068.753

1.634.880.052

4.135.753.196

2.498.787.132

27

5。 191.811.699 4.941.575.049



CONG TY CO PHAN CA PHE THANC LCI
Dia chi:Km17-QuOc10 26-)(.Hё a DOnq… H.KrOno Pう k一 Tinh Dう kLこk

丁HUYET MINH BAO CAO TAICHINH
C)ho nam taichinh ketth`c ngay 31 thang 12 narn 2021

6.6   Chi phiquan iフ doanh ngh:ep

chi phi nhan vion quan!′

chi phi vatlieu quan l′

Chi phi khム u hao TSCD

Thu6,phi va le phi

Chi phi dψ  phё ng

chi phi dich vu mua ngOai

(E)hi phi bふ ng tiさ n khac

COng

6.7   Thu nhap khic

Thanh lf cdy mudng den
Cdc khodn kh6c

COng

6.8    Chi phF khac

Gia tri cOn lai TSCD va chi phithanh lソ ,nhLPα ng ban

TSCD
Khau hao丁SC[)khOng si dung san xuう t kinh doanh

(EIac khoan khac

GQng

13.100.229.554 9.440.550.086

Nanl nay
yND

Nう m trLP6C

VⅣD

4.327.427.380

898.220.926

483.338.238

2.585.695.803

3.140.836.476

698.908.989

965.801.742

4.631.137.746

335.555.874

386.689.242

855.009.941

1.209.394.023

472.612.317

1.550.150.943

ヽ

ツ
ヽ

―
　

　

ノ

負

卜／

Nam nay
ソND

Ndm tru6c
VND

1.906.796.510

423.207.061 1.327.205.855

、
゛
Ｃ
・Ｆ
ｌ
ｈ
′
ヽ
マ
協
〃

NIm nay
/ヽⅣD

Nこ m trwOc

VND

2777.660.728

522.177.160

108.202.960

588.327.426

799.837.888 696.530.386

28

2.330.003.571       1.327'.205.855
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CONG TY CO PHAN CA PHE THÅ NG Lσ l

Dia chi:Km17-Qu6c10 26-)(.HOa DOno一 H.KrOno Pう k― Tinh D`kLう k

THUYET M:NH BAO CAO TAICHINH
C,ho narn tai chinh ketth`c ngay 31 thang 12 narn 2021

6.9   Chi phithuO TNDN hien hanh

T6ng igi nhuan k`toan trw● c thu6

cac khOan diさ u chinh lcソ Inhuan k`tOan dё  xac

dinh thu nhap chiu thuO TNDN

cac khOan(1lou chinh tang

C)6Cたん0う′7Cわ′ρわFkわ 0′7g(1こ′10′C rn)'

とOcわθηわノOcわ r,7 gi6 cυ 6′κソcdc kわοうη″δρ gj`ρ力う′
胸υ
Thu nhap tinh thue TNDN
Thue suatthuO TNDN
ThuO TNDN
Diさ u chinh chiphithu6 TNDN cOa cac nう m trピdc vao

chi phithu6 thu nhap hien hanh nanl nay

TOng chl phithue TNDN hien hanh

6.10   Lal co'ban,iai suy giarn tren c6 phi6u

Lαinhuan k6 toan sau thu6 TNDN

Lo'inhuan hoう c(L5)phan b6 chO c6 dong ph6 thong

c6phi6u ph6 thong dang lwu hanh blnh quan trOng kシ

La:co'banノ suy glam tren co)ph:Ou

6.11  (〕 hi phi san xuat,kinh doanh theo yOu t0

chi phi nhan cong

(E)hi phF nguyOn!iOu:cOng cu duno cu

chi phi khう u hao taisan c6 dinh

Thu6,phi,!e phi

Chi phi dピ phё ng

chi phi dich vu mua ngOal

chi phi khac bう ng tiさ n

1.702.104.552        586.315.132

Nim nay
VND

Nこ m trw●c

VND

7.600.952.459

798.625.302

798.625.302

744.635.980

53.989.322

8.399.577.761

20%
1.679.915.552

22.189.000

2.182.563.045

749.012.614

749.012.614

アイ9.0イ2.6′4

2.931.575.659

20%
586.315.132

Nうm nay
VND

Nim tru6c
VND

１

１

１
Ｌ

5.898.847.907

5.898.847.907

12.650.000

1.596.247.913

1.596.247.913

12.650.000

466 126

Ndm tru6c
VND

Nanl nay

/ヽ′VD

7.214.199.724

5.238.318.969

4.556.174.349

2.585.695.803

(417.118.229)

7.055.082.735

3.124.680.169

8.487.408.943

160.419.833.942

5.111.736.932

726.520.685

3.717.377.509

4.719.473.868

5.976.868.344

29,357',033.520     189。 159.220.223COng

29
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CONG TY CO PHAN CA PHE THANG Lσ l

Dia chi:Km17-QuOc10 26-)(.Hё a DOnq― H.K「 Onq Pak― Tinh{D`k L6k

丁HUYET MiNH BAO CAO TAICHINH
C)ho nanl tai chFnh ketth`c ngay 31 thang 12 narn 2021

71 THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO Liげ U CHUYЁ N
TIttN TE

Tien thu tiン di vay7.1

Nim nay
VND

Nこm trLP6C

VⅣD

Tiё n thu tむ diVaytheO kh6 Wひ C thOng thLPO'ng

7.2   T:en tra no'gOc vay

273.026.647.195     259.636.353.480

Ndm nay
VND

Nam trtP6c
yND

Tiё n tra nα g6c vaytheo kh6げ Oc thong thげ ong 311.823.252.083     193.983.379.587

8.    CAC THONG TIN KHAC

8.l   Giao dich va sO du vOicac ben ilen quan

cac benlien quan vdi cong ty bao g6m:cac thanh vien quan lフ cha ch6t

cac thanh vion quan iフ chi ch6t g6m:cac thanh vien Hoi d6ng Qluan t「 i va cac thanh vien Ban diさ u

hanh.Cac ca nhan c6 1ien quan vOi cac thanh vien quan ly chO ch6tla cac thanh vien matthi6ttrong
gia dinh cac thanh vien quan i′ cha ch6t.

G′aO(メ′c′7V(ごンノcj(〕 r力 a′ 7ノ7V′て

'′

7(γι′そうη′,7C′][iC′つて

'ry〔

)C〔

'CC(1′

7ノ7a′7(〕6ノ′て,′7(γこノa′フV(ごシ′(〕6C rノ 7a′ 7′7 VFて

'′

,(γ [′そう′7

ノ」′c力Jcわ6r

COng ty khOng phat sinh giao dich ban hang va cung cap dich vu cOng nhu'cac giao dich khac v6'i

cac thanh vien quan l′ cha ch6tva cac ca nhan c6 1ien quan vcソ i cac thanh vien quan l,chO ch6t.

CO′7g′,α V∂′(〕6Cr′フaη′7V′て

'′

7(γこ′う′7′
,″
C′7t'Cわ てjl ya C6C(〕 6′7′うと

'′

7C6ノ Fθ′7(7ιノa′7y∂′(〕〔

'(〕

r′

'a′

7ノ7ソ′て

'′

7(7ι′う′7ノン

c′,jcゎ 6`

COng no v∂ i cac thanh vien quan lフ chO ch6tva cac ca nhan c6 1ien quan vdi cacthanh vien quan iソ
chO ch6t dげ cct「lnh baytrong cacthuy6t minh δ Muc 5.

Cac khoan cong no phaithu cac thanh vion quan lフ chtt ch6t va cac ca nhan c6 1ien quan vdi cac
thanh vien quan I′ chO ch6t khOng c6 bう o dam va sё dピσc thanh toan bふ ng tian.KhOng c6 khoan
dピ phδ ng phaithu kh6 dё i nao dピαclap cho cac khoan no'phaithu cac thanh vien quan lソ chO ch6t
va cac ca nhan c6 1iOn quan voicac thanh viOn quan l′ cha ch6t.

ヽ

ヽ

――
＝

″

″

′
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CONG TY CO PHAN CA PHE THANG LCyl
Dia chl Km17-Qu6c10 26-X.Hё a D10nq― H.K「Onc Pう k―丁inh Dttk Lヨ k

丁HUYET MINH BAO CAO TAICHINH
C)hol narn tai chinh ket th`c ngay 31 thang 12 nam 2021

丁わυ′7わθρ C′ a CdCrわ aЛ力
y′Oη 9υうβ 4′ Cわ′ C力6r

Thanh vion Quan i′

chtt chOt

Ong D5 Hoang Phic

Ong Pham xuan Thリ

Ong D6 Hodrng Phuong
Bdr Hodng ThiThu Hd

Ba Dang Thi Huyё n

Ong D5 Trong Quan

Ong Doan Dlnh HOng

ng Ph`c
H61

Ch●c danh

ChO tich HDQT

T6ng Giam d6c
丁hanh vien HDQT

Thanh vien HDQT

Ph6 T6ng Giam d6c
Thanh viOn HDQT
Thanh vien HDQT

Thanh vien HDQT

Ph6 T6ng Ciam d6c

344.896.250

270.587.500

50.000.()00

331.260.000

142.719.940

65.321.732

238.210.000

327.651.482

330.386.316

51.700.000

288.113.334

128.746.199

153.550.525

199.463.308

Nこm nay

VND

Nうm trLP● C

VND

ヽ

)

8.2

8.3

8.4

Chtt tlch

Dゴ と々jκ
ddng quin tri

Ng
K0

uy6n Th!Thr1y HXng
to6n tru&ng

Nguyen Thi Qu,nh NhLP
NgLPυ IIap bi6u

′ヘ
V

CO PHAN

THANG

′7gay 25 rわ 6ηg 03 η百″〕2022

31

so ileu sO sanh

s61iou so sう nh du,(ソ ciうy theo s6 1ieu tron lB6o cao tai chinh cho nanl tai chinh tむ,ngう y09 th`ng 10
nう m2019d6n ngay 31 thang 12 nam 2020 da dυ αc kiё !Υltoan bδi COng ty TNHH K16iΥ ltoan AFC
Viet Nam― Chi nhanh phia Bう c.
Do d6n thδi di6m lap bao cao tai chinh,COng ty van chじ a dυαc quy6ttoan chi phi c6 phan h6a va
xac dinh gla tri phan v6n nha nwdc d6 ban giaO sang cong ty c6 phan.ヽ′i vay,s61iou Bao cao tal
chinh cho nう nl tai chinh ketthuc ngay 31 thang 12 nam 2021 cOa C)Ong ty c6 the thay dOi sau khi

dピσc cα quan quanl′ phe duyet chinh th● c.

Thong tin ve hOat dOng liOn tuc

KhOng c6 bat k,sw kien nao gay ra sw nghi ngむ ldn vさ kha nang hoat dOng lien tuc va COng ty
khong co y dinh cong nhu,buoc phai ngu,ng hOat dOng hOぅ cthu hep dang k6.quy rno hOat dong cこ a

mlnh.

Cac su'kien phat sinh sau ngay ketth`cnう nl tai chFnh

KhOng c6 su'kien nao phat sinh sau ngay k6tthuc nう rn tai chinh yOu cau phal diさ u chinh s6 1iOu

hoう c cong b6 trong lB6o cao tai chinh.
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CHƯA LK(1) QUỐC TỊCH(2) CHƯA LK(3) ĐÃ LK(4) ĐÃ LK(5) GHI CHÚ(6) HỌ TÊN(7) SỐ ĐKSH(8) NGÀY CẤP(9) ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ(10) CỘNG(13) CỘNG(14) TYPE CNTC TXNUM ĐIỆN THOẠI(11) EMAIL(12)

2500 Viet Nam 2500 0 0 Loại 2 CLK :2500 - LK:0 Bùi Hữu Tình 240454920 13/03/2009 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2500 2500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1300 Viet Nam 1300 0 0 Loại 2 CLK :1300 - LK:0 Bùi Quang Phước 240563509 07/04/2018 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1300 1300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Bùi Quốc Lục 240240734 02/07/2009 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

4000 Viet Nam 4000 0 0 Loại 2 CLK :4000 - LK:0 Bùi Quốc Ngụ 240240736 30/11/2007 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 4000 4000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1000 Viet Nam 1000 0 0 Loại 2 CLK :1000 - LK:0 Bùi Quốc Sáng 240931059 02/12/2011 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1000 1000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

500 Viet Nam 500 0 0 Loại 2 CLK :500 - LK:0 Bùi Thanh An 241109231 12/03/2008 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 500 500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

500 Viet Nam 500 0 0 Loại 2 CLK :500 - LK:0 Bùi Thanh Bình 240878557 01/08/2007 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 500 500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

100 Viet Nam 100 0 0 Loại 2 CLK :100 - LK:0 Bùi Thanh Hà 241403633 02/07/2010 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 100 100 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

900 Viet Nam 900 0 0 Loại 2 CLK :900 - LK:0 Bùi Thị Nhung 240825550 29/09/2010 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 900 900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Bùi Thị Oanh 240576301 22/05/2013 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1300 Viet Nam 1300 0 0 Loại 2 CLK :1300 - LK:0 Bùi Thị Thành 240576344 09/09/1996 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1300 1300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

300 Viet Nam 300 0 0 Loại 2 CLK :300 - LK:0 Bùi Xuân Hùng 240765321 15/07/2015 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 300 300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

200 Viet Nam 200 0 0 Loại 2 CLK :200 - LK:0 Bùi Xuân Hứa 240941661 13/03/2013 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 200 200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1700 Viet Nam 1700 0 0 Loại 2 CLK :1700 - LK:0 Bùi Xuân Thọ 240576625 09/12/1996 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1700 1700 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Bạch Văn Thân 241668019 20/03/2013 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1100 Viet Nam 1100 0 0 Loại 2 CLK :1100 - LK:0 Dương Thị Huyền 241754571 29/07/2015 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1100 1100 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Dương Thị Mai Anh 240576082 21/04/2016 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Dương Văn Hoàng 245367842 20/07/2016 Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

200 Viet Nam 200 0 0 Loại 2 CLK :200 - LK:0 H' Su Byă 241347094 13/05/2014 Buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar 200 200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2000 Viet Nam 2000 0 0 Loại 2 CLK :2000 - LK:0 Hoàng Công Mùi 240576162 09/01/2016 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2000 2000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2600 Viet Nam 2600 0 0 Loại 2 CLK :2600 - LK:0 Hoàng Ngọc Lợi 241614550 25/10/2013 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2600 2600 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

900 Viet Nam 900 0 0 Loại 2 CLK :900 - LK:0 Hà Huy Nam 240804661 11/04/2002 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 900 900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Hà Huy Tư 241555539 10/08/2016 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1300 Viet Nam 1300 0 0 Loại 2 CLK :1300 - LK:0 Hồ Sỹ Tâm 240644865 23/03/2016 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1300 1300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Hồ Thị Liên 241324558 05/03/2009 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Hồ Thị Phước 240038474 21/11/2008 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Hồ Viết Đông 240576968 18/10/2014 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Hồ Văn Lợi 240262768 29/05/2013 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lã Thị Lộc 240576822 10/01/2009 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lã Văn Đức 240570888 10/01/2009 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Mạnh Hồng 240576673 09/12/2017 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Quang Diện 241518325 09/01/2009 Xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1200 Viet Nam 1200 0 0 Loại 2 CLK :1200 - LK:0 Lê Thị Hoa 240951065 08/06/2004 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1200 1200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Thị Phương 240576959 13/02/2019 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1000 Viet Nam 1000 0 0 Loại 2 CLK :1000 - LK:0 Lê Thị Thúy Hằng 240951144 10/06/2004 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1000 1000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Tiến Quế 240576402 14/09/2016 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Trọng Toàn 240626881 03/05/2008 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Viết Phương 240576458 02/04/2014 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1100 Viet Nam 1100 0 0 Loại 2 CLK :1100 - LK:0 Lê Việt Bắc 240576960 01/11/2014 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1100 1100 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1100 Viet Nam 1100 0 0 Loại 2 CLK :1100 - LK:0 Lê Việt Hùng 240644779 22/05/2013 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1100 1100 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Văn Bằng 240669438 25/06/2018 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Văn Chiền 240576327 24/12/2013 Thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Văn Châu 240576687 02/05/2008 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Văn Khánh 240576564 21/06/2017 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Văn Mấn 240576665 31/01/2008 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Văn Phương 240576520 21/09/2016 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

300 Viet Nam 300 0 0 Loại 2 CLK :300 - LK:0 Lê Văn Thắng 241419530 20/08/2010 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 300 300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Văn Triều 240240460 31/03/2011 Xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Văn Trường 240711552 22/02/2017 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2600 Viet Nam 2600 0 0 Loại 2 CLK :2600 - LK:0 Lê Văn Tịnh 240576948 14/11/2018 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2600 2600 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Văn Ân 240644772 17/02/2012 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Văn Đồng 240286536 17/08/2012 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2400 Viet Nam 2400 0 0 Loại 2 CLK :2400 - LK:0 Lê Xuân Hòa 240723290 09/05/2018 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2400 2400 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lê Đức Quang 241327634 01/04/2009 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

3000 Viet Nam 3000 0 0 Loại 2 CLK :3000 - LK:0 Lý Nam Bảo 241838636 16/11/2016 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3000 3000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lưu Hùng Mạnh 240857583 03/06/2009 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

400 Viet Nam 400 0 0 Loại 2 CLK :400 - LK:0 Lưu Thị Thu Hiền 240896729 13/06/2018 Thôn 4, xã Cư Ni, huyện Eakar 400 400 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1100 Viet Nam 1100 0 0 Loại 2 CLK :1100 - LK:0 Lương Hồng Điệp 240951196 10/06/2004 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1100 1100 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Lương Thị Hoa 240951069 09/06/2004 Xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Lương Thị Nụ 240262831 11/05/2007 Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Lục Thị Hiên 241824008 14/09/2016 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Mai Văn Hùng 240441575 26/06/2008 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Mai Vũ Mộng 240780210 28/02/2017 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Anh Tuấn 241375151 18/01/2010 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Bá Yên 240559445 15/09/2016 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

3000 Viet Nam 3000 0 0 Loại 2 CLK :3000 - LK:0 Nguyễn Cao An 241282748 29/07/2015 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3000 3000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

3800 Viet Nam 3800 0 0 Loại 2 CLK :3800 - LK:0 Nguyễn Chất Bảy 240840474 28/11/2018 Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3800 3800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Huy Bằng 240576207 21/06/2017 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1000 Viet Nam 1000 0 0 Loại 2 CLK :1000 - LK:0 Nguyễn Hải Thiện 240813351 11/09/2016 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1000 1000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

3400 Viet Nam 3400 0 0 Loại 2 CLK :3400 - LK:0 Nguyễn Hồng Kỳ 240576134 22/05/2012 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3400 3400 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

500 Viet Nam 500 0 0 Loại 2 CLK :500 - LK:0 Nguyễn Lệ Nam 240951135 14/09/2016 Thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 500 500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Lệ Đông 241287890 22/06/2008 Thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

300 Viet Nam 300 0 0 Loại 2 CLK :300 - LK:0 Nguyễn Mạnh Linh 241112459 16/03/2017 259 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột 300 300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Nguyễn Nhân Thọ 240644750 09/05/2008 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Quang Hòa 241287994 22/06/2008 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2600 Viet Nam 2600 0 0 Loại 2 CLK :2600 - LK:0 Nguyễn Quang Thành 240692425 11/03/2015 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2600 2600 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Nguyễn Sỹ Phúc 240576125 30/01/2013 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Thanh Hải 240576725 25/10/2014 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Nguyễn Thăng Long 240576487 28/07/2012 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

900 Viet Nam 900 0 0 Loại 2 CLK :900 - LK:0 Nguyễn Thế Lâm 241079219 04/02/2009 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 900 900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Thị An 240262819 12/06/2009 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Nguyễn Thị Châu 240951109 10/06/2004 Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

500 Viet Nam 500 0 0 Loại 2 CLK :500 - LK:0 Nguyễn Thị Diễm Hằng 241004632 24/04/2008 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 500 500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1000 Viet Nam 1000 0 0 Loại 2 CLK :1000 - LK:0 Nguyễn Thị Duyên 240796141 14/09/2016 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1000 1000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Thị Dậu 240038483 12/04/2007 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1300 Viet Nam 1300 0 0 Loại 2 CLK :1300 - LK:0 Nguyễn Thị Huệ 241390913 20/05/2010 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1300 1300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1400 Viet Nam 1400 0 0 Loại 2 CLK :1400 - LK:0 Nguyễn Thị Hà 240644751 24/07/2015 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1400 1400 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

700 Viet Nam 700 0 0 Loại 2 CLK :700 - LK:0 Nguyễn Thị Hường 241033434 20/04/2016 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 700 700 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1300 Viet Nam 1300 0 0 Loại 2 CLK :1300 - LK:0 Nguyễn Thị Hằng 240576977 19/06/2005 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1300 1300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2800 Viet Nam 2800 0 0 Loại 2 CLK :2800 - LK:0 Nguyễn Thị Minh 240576412 25/09/2012 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2800 2800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1600 Viet Nam 1600 0 0 Loại 2 CLK :1600 - LK:0 Nguyễn Thị Nguyệt 240644866 09/10/1998 Buôn B'rao, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc 1600 1600 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1200 Viet Nam 1200 0 0 Loại 2 CLK :1200 - LK:0 Nguyễn Thị Nhung 240826623 29/11/2017 Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1200 1200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1700 Viet Nam 1700 0 0 Loại 2 CLK :1700 - LK:0 Nguyễn Thị Nhuần 240951031 09/06/2004 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1700 1700 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2600 Viet Nam 2600 0 0 Loại 2 CLK :2600 - LK:0 Nguyễn Thị Như Ý 240563509 04/11/2016 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2600 2600 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2500 Viet Nam 2500 0 0 Loại 2 CLK :2500 - LK:0 Nguyễn Thị Phương Loan 240576172 20/03/2013 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2500 2500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1300 Viet Nam 1300 0 0 Loại 2 CLK :1300 - LK:0 Nguyễn Thị Thanh Bình 240644708 15/09/2016 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1300 1300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2500 Viet Nam 2500 0 0 Loại 2 CLK :2500 - LK:0 Nguyễn Thị Thiên Tân 241287859 22/06/2008 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2500 2500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

700 Viet Nam 700 0 0 Loại 2 CLK :700 - LK:0 Nguyễn Thị Thu 241665383 05/11/2013 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 700 700 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1500 Viet Nam 1500 0 0 Loại 2 CLK :1500 - LK:0 Nguyễn Thị Thu Hiền 240723326 13/03/2017 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1500 1500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1000 Viet Nam 1000 0 0 Loại 2 CLK :1000 - LK:0 Nguyễn Thị Thu Thủy 241218526 18/07/2007 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1000 1000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

400 Viet Nam 400 0 0 Loại 2 CLK :400 - LK:0 Nguyễn Thị Thuận 240240660 12/08/2015 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 400 400 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

500 Viet Nam 500 0 0 Loại 2 CLK :500 - LK:0 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 241109270 19/07/2006 CTCP cà phê Thắng Lợi, Km 17, QL 26, Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, Đắk Lắk 500 500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Nguyễn Thị Vinh 240576455 29/08/2012 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Nguyễn Thị Vân 240287993 22/06/2008 Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Nguyễn Thị Xuân 240577013 07/06/2012 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Thị Đương 240388699 21/06/2008 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Tiến Chính 240542184 05/06/2018 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

700 Viet Nam 700 0 0 Loại 2 CLK :700 - LK:0 Nguyễn Tiến Cường 240950983 04/05/2016 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 700 700 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Tiến Dũng 240240755 12/10/2008 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

300 Viet Nam 300 0 0 Loại 2 CLK :300 - LK:0 Nguyễn Tiến Dũng 240951542 20/04/2016 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 300 300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1000 Viet Nam 1000 0 0 Loại 2 CLK :1000 - LK:0 Nguyễn Tiến Nghĩa 240742003 05/01/2006 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1000 1000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

200 Viet Nam 200 0 0 Loại 2 CLK :200 - LK:0 Nguyễn Viết Long 241391524 24/05/2010 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 200 200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Nguyễn Văn Chung 240576233 09/06/1996 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Văn Hiến 240576480 10/01/2007 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Văn Hiếu 240576475 30/05/2009 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

4100 Viet Nam 4100 0 0 Loại 2 CLK :4100 - LK:0 Nguyễn Văn Hòa 240644680 14/03/2013 Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 4100 4100 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Văn Kiều 240577001 24/08/2018 Thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Nguyễn Văn Phúc 240411430 05/01/2011 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Văn Sinh 240874573 21/05/2003 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2500 Viet Nam 2500 0 0 Loại 2 CLK :2500 - LK:0 Nguyễn Văn Sơn 240502036 14/03/2013 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2500 2500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2400 Viet Nam 2400 0 0 Loại 2 CLK :2400 - LK:0 Nguyễn Văn Sơn 240576048 12/04/2019 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2400 2400 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2600 Viet Nam 2600 0 0 Loại 2 CLK :2600 - LK:0 Nguyễn Văn Thanh 241287966 22/06/2008 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2600 2600 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2900 Viet Nam 2900 0 0 Loại 2 CLK :2900 - LK:0 Nguyễn Văn Tỉnh 240519888 22/06/2005 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2900 2900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1200 Viet Nam 1200 0 0 Loại 2 CLK :1200 - LK:0 Nguyễn Văn Vinh 240576431 01/07/2010 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1200 1200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Nguyễn Văn Đức 240576530 20/03/2009 xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2400 Viet Nam 2400 0 0 Loại 2 CLK :2400 - LK:0 Nguyễn Xuân Chiến 240577014 07/10/2011 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2400 2400 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

500 Viet Nam 500 0 0 Loại 2 CLK :500 - LK:0 Nguyễn Xuân Hoàng Long 66088000054 21/11/2016 330 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh 500 500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1000 Viet Nam 1000 0 0 Loại 2 CLK :1000 - LK:0 Nguyễn Xuân Thắng 240644747 20/10/2006 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1000 1000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2200 Viet Nam 2200 0 0 Loại 2 CLK :2200 - LK:0 Ngô Thị Hoàng 240373358 22/06/2007 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2200 2200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2200 Viet Nam 2200 0 0 Loại 2 CLK :2200 - LK:0 Ngô Thị Sao 240576156 13/04/2013 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2200 2200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Ngô Thị Thành 241287871 22/06/2008 Thôn Hòa Bắc, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

500 Viet Nam 500 0 0 Loại 2 CLK :500 - LK:0 Ninh Học Phương 240951102 15/05/2015 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 500 500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Ninh Thị Hiệu 241287835 22/06/2008 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2100 Viet Nam 2100 0 0 Loại 2 CLK :2100 - LK:0 Ninh Thị Hương 240576121 27/06/2018 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2100 2100 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2500 Viet Nam 2500 0 0 Loại 2 CLK :2500 - LK:0 Ninh Văn Quý 240576821 19/04/2017 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2500 2500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Phan Thanh Hải 240857236 19/07/2012 Thôn Tân Lập, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

400 Viet Nam 400 0 0 Loại 2 CLK :400 - LK:0 Phan Thanh Thành 240950973 07/07/2011 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 400 400 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2600 Viet Nam 2600 0 0 Loại 2 CLK :2600 - LK:0 Phạm Huy Sáng 241497616 06/06/2011 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2600 2600 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Phạm Ngọc Hà 240577126 16/12/2015 Thôn Hòa Bắc, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Phạm Thái Thành 241319315 15/10/2016 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1505800 Viet Nam 1505800 6255100 6255100 PHẠM THỊ LINH 161962858 23/11/2011 DTRINH TU PHO KIM DA PHUONG, Phường Ninh Khánh, Ninh Bình, Ninh Bình 7760900 7760900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK 886253999 bank.namphuong(at)gmail.com

800 Viet Nam 800 0 0 Loại 2 CLK :800 - LK:0 Phạm Thị Sen 240950981 09/06/2004 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 800 800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Phạm Thị Thanh 240576378 27/04/2015 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Phạm Văn Công 240576894 25/02/2009 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

3300 Viet Nam 3300 0 0 Loại 2 CLK :3300 - LK:0 Phạm Văn Truyền 240644659 12/11/2013 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3300 3300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

3300 Viet Nam 3300 0 0 Loại 2 CLK :3300 - LK:0 Phạm Xuân Thụ 240576202 22/09/2016 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3300 3300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

500 Viet Nam 500 0 0 Loại 2 CLK :500 - LK:0 Phạm Đức Toàn 240951515 12/06/2004 Thôn Hòa Bắc, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 500 500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Sái Thị Nga 240576563 18/03/2010 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Trương Công Nam 241277245 03/05/2008 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Trương Quang Dương 240577058 18/08/2010 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

400 Viet Nam 400 0 0 Loại 2 CLK :400 - LK:0 Trương Thị Phương Nga 241287846 22/06/2008 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 400 400 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1000 Viet Nam 1000 0 0 Loại 2 CLK :1000 - LK:0 Trần Thị Hằng 241320486 16/04/2009 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1000 1000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Trần Thị Hồng Phượng 240576457 06/12/2014 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Trần Thị Nương 241288032 22/06/2008 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

700 Viet Nam 700 0 0 Loại 2 CLK :700 - LK:0 Trần Thị Vân 241821530 13/06/2016 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 700 700 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1200 Viet Nam 1200 0 0 Loại 2 CLK :1200 - LK:0 Trần Văn Tuấn 240756459 09/07/2015 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1200 1200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1300 Viet Nam 1300 0 0 Loại 2 CLK :1300 - LK:0 Trần Đình Toại 240723363 12/08/2011 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1300 1300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1500 Viet Nam 1500 0 0 Loại 2 CLK :1500 - LK:0 Trịnh Sỹ Hoàng 240644805 24/10/2018 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1500 1500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

200 Viet Nam 200 0 0 Loại 2 CLK :200 - LK:0 Võ Quang Sơn 241288009 19/02/2013 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 200 200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

600 Viet Nam 600 0 0 Loại 2 CLK :600 - LK:0 Võ Thị Cẩm Nhung 241017508 05/05/2005 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 600 600 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Võ Thị Kim Hoa 241159321 01/08/2018 Thôn Hòa Bắc, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

600 Viet Nam 600 0 0 Loại 2 CLK :600 - LK:0 Võ Thị Thu Thủy 240950960 09/06/2004 321 Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc 600 600 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Võ Trọng Liên 240576019 21/05/2008 Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1000 Viet Nam 1000 0 0 Loại 2 CLK :1000 - LK:0 Võ Văn Nghệ 301094846 25/06/2014 Ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 1000 1000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

3000 Viet Nam 3000 0 0 Loại 2 CLK :3000 - LK:0 Vũ Quý Tuấn 272144326 07/06/2007 62/13C, khu phố 3, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 3000 3000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

200 Viet Nam 200 0 0 Loại 2 CLK :200 - LK:0 Vũ Thị Huyền Trang B8629937 05/11/2013 Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 200 200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 VŨ THỊ HUỆ 240644875 24/07/2015 Hòa Bắc - Hòa Đông, Krông Păc, Đắk Lắk 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK 963232577 kuloi5844(at)gmail.com

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Vũ Thị Mai 241587500 11/06/2012 Thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Vũ Thị Sim 241327636 01/04/2009 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 VŨ THỊ TUYẾT 240576963 16/04/2012 Hòa Đông - Krông Păk, Đắk Lắk 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK 379824783 doannutipro(at)gmail.com

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Vũ Thị Xuân 240576063 16/09/2011 Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Vũ Văn Minh 240644766 06/12/2014 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1700 Viet Nam 1700 0 0 Loại 2 CLK :1700 - LK:0 Vũ Đình Mạnh 240576417 11/02/2015 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1700 1700 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2300 Viet Nam 2300 0 0 Loại 2 CLK :2300 - LK:0 Vũ Đình Nội 240723252 27/02/2013 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2300 2300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1500 Viet Nam 1500 0 0 Loại 2 CLK :1500 - LK:0 Y Ghỗn Kbuôr 240524174 02/05/2013 Buôn Briêng B, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc 1500 1500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

3400 Viet Nam 3400 0 0 Loại 2 CLK :3400 - LK:0 Y Krum Ê Ban 240576122 20/07/2016 Buôn Briêng A, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc 3400 3400 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Y Sao Ê Ban 240266709 21/11/2008 Buôn Briêng A, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

300 Viet Nam 300 0 0 Loại 2 CLK :300 - LK:0 Y Vinh Kriêng 240950806 08/06/2004 Buôn Briêng A, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc 300 300 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Y Wat Ê Ban 240248277 14/03/2013 Buôn Briêng B, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1200 Viet Nam 1200 0 0 Loại 2 CLK :1200 - LK:0 Đinh Thái Học 240857726 26/01/2011 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1200 1200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

200 Viet Nam 200 0 0 Loại 2 CLK :200 - LK:0 Đinh Thị Hồng 241298816 30/07/2008 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 200 200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

200 Viet Nam 200 0 0 Loại 2 CLK :200 - LK:0 ĐINH THỊ THU HÀ 241463239 19/07/2011 Thôn Toàn Thắng, Xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 200 200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK 374739129 thuhakt1309(at)gmail.com

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Đinh Thị Thảo 240644661 16/05/2015 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

3100 Viet Nam 3100 0 0 Loại 2 CLK :3100 - LK:0 Đinh Xuân Giáp 240576177 13/06/2012 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3100 3100 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Đinh Xuân Hoàng 240951212 21/06/2017 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Đinh Xuân Hương 240951279 21/06/2017 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

3900 Viet Nam 3900 0 0 Loại 2 CLK :3900 - LK:0 Đinh Xuân Sửu 240262839 05/06/2008 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3900 3900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Đoàn Thị Mỵ 240576711 15/07/2014 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2900 Viet Nam 2900 0 0 Loại 2 CLK :2900 - LK:0 Đoàn Đình Hồng 241288031 22/06/2008 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2900 2900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Đàm Thị Dung 240576079 19/10/2016 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

700 Viet Nam 700 0 0 Loại 2 CLK :700 - LK:0 Đào Việt Trì 240816434 22/08/2011 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 700 700 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Đào Văn Lục 240240470 29/02/2008 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Đào Văn Phách 240576257 27/02/2013 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Đặng Thị Dung 241003725 09/03/2005 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1900 Viet Nam 1900 0 0 Loại 2 CLK :1900 - LK:0 Đặng Thị Dương 240576360 08/05/2013 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1900 1900 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK



600 Viet Nam 600 0 0 Loại 2 CLK :600 - LK:0 Đặng Thị Huyền 241215950 13/07/2007 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 600 600 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

2200 Viet Nam 2200 0 0 Loại 2 CLK :2200 - LK:0 Đặng Thị Hồng Thanh 240486192 31/03/2011 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 2200 2200 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1800 Viet Nam 1800 0 0 Loại 2 CLK :1800 - LK:0 Đặng Thị Liên 240038102 22/11/2012 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 1800 1800 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

3000 Viet Nam 3000 0 0 Loại 2 CLK :3000 - LK:0 Đặng Thị Vân 240576935 26/12/2017 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc 3000 3000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK

1000 Viet Nam 1000 1000 1000 Đỗ Hương Giang 112483780 18/02/2008 P305, Tòa nhà Sico, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2000 2000 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK 973465368 dhgiang0112@gmail.com

500 Viet Nam 500 0 0 Loại 2 CLK :500 - LK:0 ĐỖ TRỌNG QUÂN 241211265 19/07/2018 Thôn Quyết Thắng - Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk 500 500 1. TRONG NƯỚC a. Cá nhân V551 /2022-CFV/VSD-ĐK 905192490 Dotrongquan90(at)gmail.com

4554000 Viet Nam 4554000 0 0 UBND tỉnh Đắk Lắk VSDCFV001 30/04/1975 Km 17, quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 4554000 4554000 1. TRONG NƯỚC b. Tổ chức V551 /2022-CFV/VSD-ĐK



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ 

THẮNG LỢI 

 

Số: 03/2022/NQ – HĐQT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

Hòa Đông, ngày 30 tháng 03 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

(V/v thông qua các nội dung tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành và có hiệu 

lực từ 01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2019 của Đại hội đồng cổ 

đông Công ty Cổ phần cà phê Thắng lợi; 

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2022/BB – HĐQT ngày 30/03/2022; 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thời gian, địa điểm tổ chức: 

- Thời gian: Vào 07 giờ 30 phút ngày 25/04/2022. 

- Địa điểm: Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi - Trụ sở chính: Km 17, QL 26, xã Hòa 

Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam. 

II. Thông qua các tài liệu trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2022: 

1. Báo cáo tổng kết về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và kế 

hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 (Báo cáo đính kèm); 

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 

2022 (Báo cáo đính kèm); 

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 

(Báo cáo đính kèm); 

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/01/2021 đến hết 

ngày 31/12/2021 (Báo cáo đính kèm); 

5. Tờ trình số 04e/2022/TT – HĐQT ngày 30/03/2022 về phương án phân phối lợi nhuận 

từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Tờ trình đính kèm); 



  

6. Tờ trình số 04g/2022/TT – HĐQT Ngày 30/03/2022 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán 

báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (Tờ trình đính kèm). 

7. Chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Văn bản đính kèm). 

Hội Đồng Quản Trị giao cho Tổng giám đốc quyết định thành lập các ban và bộ phận 

phục vụ công tác ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo quy định. 

8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Văn bản đính kèm). 

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành các quyết định 

theo thẩm quyền và phê duyệt phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các trường hợp theo nội 

dung như trên. 

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan 

của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Ban Kiểm soát; 

- Lưu: VT.   

                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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